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 附表一 各地方政府旅遊服務中心資訊

臺北市
Thành phố Đài 
Bắc

臺北市旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch thành phố Đài 
Bắc

新北市
Thành phố Tân 
Bắc

新北市旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch thành phố Tân 
Bắc

基隆市
Thành phố Cơ 
Long

基隆市旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch thành phố Cơ 
Long

宜蘭縣
Huyện Nghi Lan 

宜蘭縣旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch huyện Nghi Lan

桃園市
Thành phố Đào 
Viên

桃園市旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch thành phố Đào 
Viên

新竹縣
Huyện Tân Trúc  

新竹縣旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch huyện Tân Trúc

縣市
Huyện và Thành Phố

中心名稱
Tên Trung Tâm

網址
Trang Web

 Phụ lục 1  

新竹市
Thành phố Tân 
Trúc

新竹市旅遊服務中心
 Trung tâm dịch vụ du lịch thành phố Tân 
Trúc

苗栗縣
Huyện Miêu Lật

苗栗縣旅遊服務中心
 Trung tâm dịch vụ du lịch huyện Miêu 
Lật

臺中市
Thành phố Đài 
Trung

臺中市旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch thành phố Đài 
Trung

彰化縣
Huyện Chương 
Hóa 

彰化縣旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch huyện Chương 
Hóa

雲林縣
Huyện Vân Lâm

雲林縣旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịchhuyện Vân Lâm

澎湖縣
Huyện Bành Hồ

澎湖縣旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch Bành Hồ

Thông tin của trung tâm dịch vụ du lịch chính 
quyền địa phương

縣市
Huyện và Thành Phố

中心名稱
Tên Trung Tâm

網址
Trang Web
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嘉義縣
Huyện Gia Nghĩa

嘉義縣旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch huyện Gia 
Nghĩa

嘉義市
Thành phố Gia 
Nghĩa

嘉義市旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch thành phố Gia 
Nghĩa

臺南市
Thành phố Đài 
Nam

臺南市旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch thành phố Đài 
Nam

高雄市
Thành phố Cao 
Hùng

高雄市旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch thành phố Cao 
Hùng

屏東縣
Huyện Bình Đông

屏東縣旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch huyện Bình 
Đông

縣市
Huyện và Thành Phố

中心名稱
Tên Trung Tâm

網址
Trang Web

金門縣
Huyện Kim Môn

金門縣旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch huyện Kim Môn

連江縣 
Huyện Liên Giang

馬祖 e點通
Điểm giao thông E Mã Tổ

花蓮縣
Huyện Hoa Liên

花蓮縣旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch huyện Hoa Liên

臺東縣
Huyện Đài Đông

臺東縣旅遊服務中心
Trung tâm dịch vụ du lịch huyện Đài 
Đông

南投縣
Huyện Nam Đầu

南投觀光旅遊網
Trang web dịch vụ du lịch huyện Nam 
Đầu

縣市
Huyện và Thành Phố

中心名稱
Tên Trung Tâm

網址
Trang Web
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 附表二  各直轄市、縣（市）政府教育局（處）家庭

教育中心通訊資料 

基隆市家庭教

育中心

基隆市中正區信一路181號
（文化中心中正路側門）

02-24271724

臺北市家庭教

育中心
臺北市中山區吉林路110號5樓

02-25419690
轉820

新北市政府家

庭教育中心
新北市板橋區僑中一街1-1號4樓 02-22724881

桃園市政府家

庭教育中心
桃園市桃園區莒光街1號 03-3366885

新竹縣家庭教

育中心
新竹縣竹北市縣政二路620號 03-6571045

新竹市家庭教

育中心

新竹市中央路241號7樓
（衛生社福大樓）

03-5325885

苗栗縣家庭教

育中心

苗栗縣苗栗市國華路1121號
（東門）

037-350746
037-374711

臺中市家庭教

育中心

臺中市東區三賢街245號
（東英棒球場旁）

04-22124885

中心名稱 地址 電話

 Phụ lục 2  Tài liệu và thông tin của trung tâm giáo dục 
gia đình thuộc cục ( văn phòng )giáo dục 
chánh quyền quận huyện và thành phố

Trung tâm giáo dục gia 
đình thành phố Cơ Long

số 181 Đường Tín Nhất khu 
Trung Chính thành phố Cơ Long 
(cửa phụ nằm đường Trung 
Chính Trung Tâm Văn Hóa) 

02-24271724

Trung tâm giáo dục gia 
đình thành phố Đài Bắc

lầu 5 số 110 đường Cát Lâm khu 
Trung Sơn thành phố Đài Bắc

02-25419690
chuyển máy 820

Trung tâm giáo dục gia 
đình chánh quyền thành 
phố Tân Bắc

lầu 4 số 1-1 phố Kiều Trung 
Nhất khu Bản Kiều thành phố 
Tân Bắc

02-22724881

Trung tâm giáo dục gia 
đình chánh quyền thành 
phố Đào Viên

số 1 phố Cử Quang khu Đào 
Viên thành phố Đào Viên 03-3366885

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Tân Trúc

số 620 đường Huyền Chánh Nhị 
thành phố Trúc Bắc huyện Tân 
Trúc

03-6571045

Trung tâm giáo dục gia 
đình thành phố Tân Trúc

lầu 7 số 241 đường Trung ương 
thành phố Tân Trúc  (lầu 7 toà nhà 
phúc lợi xã hội và y tế)

03-5325885

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Miêu Lật

số 1121 đường Quốc Hoa thành 
phố Miêu Lật huyện Miêu Lật 
(Đông môn)

037-350746
037-374711

Trung tâm giáo dục gia 
đình thành phố Đài Trung

số 245 phố Tam Hiền khu Đông 
thành phố Đài Trung  (Bên cạnh 
sân bóng chày Đông Anh)

04-22124885

Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại
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南投縣家庭教

育中心
南投縣南投市中興路669號1樓

049-2243894
049-2248090

彰化縣家庭教

育中心

彰化縣彰化市健興路1號
（體育館102室）

04-7110036

雲林縣家庭教

育中心
雲林縣斗六市南揚街60號5樓 05-5346885

嘉義縣家庭教

育中心

嘉義縣太保市祥和新村祥和2
路東段8號

05-3620747

嘉義市家庭教

育中心
嘉義市山子頂269-1號

05-2754334
05-2754344

臺南市家庭教

育中心諮詢服

務處

臺南市永康區華興街2號
（永康區復興國小內）

06-3129926

臺南市家庭教

育中心溪北服

務處

臺南市新營區秦漢街118號
06-6591068
06-6590636

臺南市家庭教

育中心溪南服

務處

臺南市中西區公園路127號
06-2210510
06-2216129

高雄市政府教

育局家庭教育

中心

高雄市鳳山區光復路二段132
號後棟2樓

07-7409350

中心名稱 地址 電話

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Nam Đầu

lầu 1 số 669 đường Trung Hưng thành 
phố Nam Đầu huyện Nam Đầu

049-2243894
049-2248090

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Chương Hoá

số 1 đường Kiến Hưng thành phố 
Chương Hoá huyện Chương Hoá 
(phòng 102phòng tập thể dục)

04-7110036

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Vân Lâm

lầu 5 số 60 phố Nam Dương 
thành phố Đẩu Lục huyện Vân 
Lâm

05-5346885

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Gia Nghĩa

số 8 đường Tường Hòa Hai 
đoạn Đông Tường Hòa Tân Thôn 
thành phố Thái Bảo huyện Gia 
Nghĩa

05-3620747

Trung tâm giáo dục gia 
đình thành phố Gia Nghĩa

số 269-1 Sơn Tử Đỉnh thành phố 
Gia Nghĩa

05-2754334
05-2754344

Trung tâm giáo dục gia 
đình thành phố Đài Nam

số 2 phố Hoa Hưng khu Vĩnh 
Khang thành phố Đài Nam (trong 
trường tiểu học Phục Hưng khu Vĩnh 
Khang)

06-3129926

Văn phòng phục vụ Khê Bắc 
Trung tâm giáo dục gia đình 
thành phố Đài Nam

số 118 phố Tần Hán khu Tân 
Doanh thành phố Đài Nam

06-6591068
06-6590636

Văn phòng phục vụ Khê 
Nam Trung tâm giáo dục 
gia đình thành phố Đài Nam

số 127 đường Công Viên khu 
Trung Tây thành phố Đài Nam

06-2210510
06-2216129

Trung tâm giáo dục gia 
đình cục giáo dục chánh 
quyền thành phố Cao 
Hùng

Toà nhà phía sau lầu 2 số 132 
đường Quang Phục đoạn 2 khu 
Phụng Sơn thành phố Cao Hùng

07-7409350

Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại
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屏東縣家庭教

育中心

屏東縣屏東市華正路80號
（和平國小內）

08-7378465

宜蘭縣家庭教

育中心
宜蘭縣宜蘭市民權路一段36號 03-9333837

花蓮縣家庭教

育中心花

花蓮縣花蓮市達固湖灣大路

1號
03-8569692
03-8462860

臺東縣家庭教

育中心
臺東縣臺東市中華路二段17號

089-341149
089-356370
089-356376

澎湖縣家庭教

育中心
澎湖縣馬公市自立路21號 06-9262085

金門縣家庭教

育中心
金門縣金城鎮民權路173號 082-312843

連江縣家庭教

育中心
連江縣南竿鄉介壽村76號

0836-22067
0836-23694
0836-22135 
轉29

中心名稱 地址 電話

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Bình Đông

số 80 đường Hoa Chính thành 
phố Bình Đông huyện Bình 
Đông (trong trường tiểu học Hoà Bình)

08-7378465

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Nghi Lan

số 36 đường Dân Quyền đoạn 1 
thành phố Nghi Lan huyện Nghi 
Lan

03-9333837

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Hoa Liên

số 1 đại lộ Đạt Cố Hồ Loan 
thành phố Hoa Liên huyện Hoa 
Liên

03-8569692
03-8462860

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Đài Đông

số 17 đường Trung Hoa đoạn 2 
thành phố Đài Đông huyện Đài 
Đông

089-341149
089-356370
089-356376

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Bành Hồ

số 21 đường Tự Lập thành phố 
Mã Công huyện Bành Hồ 06-9262085

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Kim Môn

số 173 đường Dân Quyền thị 
trấn Kim Thành huyện Kim Môn 082-312843

Trung tâm giáo dục gia 
đình huyện Liên Giang

số 76 thôn Giới Thọ xã Nam Can 
huyện Liên Giang

0836-22067
0836-23694
0836-22135 
chuyển máy 29

Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại
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 附表三  各直轄市、縣（市）政府社會局（處）及所

屬新住民家庭服務中心通訊資料

新北市

新北市三重新住民

家庭服務中心（服務區

域：三重區、新莊區、蘆洲

區、八里區、五股區、泰山

區、林口區、石門區、金山

區、萬里區、淡水區、三芝

區、雙溪區、瑞芳區、汐止

區）

新北市三重區

溪尾街 73號
6樓

02-89858509
週一至週五

8:30-12:30
13:30-17:30

新北市板橋新住民

家庭服務中心（服務區

域：板橋區、中和區、永和

區、樹林區、土城區、新店

區、鶯歌區、三峽區、深坑

區、石碇區、坪林區、平溪

區、貢寮區、烏來區）

新北市板橋區

四川路 2段
16巷 5號
10樓

02-89668500
週一至週五

8:30-12:30
13:30-17:30

臺北市
臺北市新移民婦女暨

家庭服務中心

臺北市大同區

迪化街 1段
21號 7樓

02-25580133

週二至週六

9:00-18:00
週三

9:00-21:00

縣市 中心名稱 地址 電話 服務時間

 Phụ lục 3  Tài liệu và thông tin của trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới thuộc cục (văn phòng) xã hội 
chánh quyền quận、huyện và thành phố

Thành Phố 
Tân Bắc 

Trung tâm giáo dục gia 
đình cư dân mới Tam 
Trùng thành phố Tân Bắc 
(các khu dịch vu : khu Tam Trùng 
, khu Tân Trang, khu Lô Châu, 
khu Bát Lí, khu Ngũ Cổ, khu Thái 
Sơn, khu Lâm Khẩu, khu Thạch 
Môn, khu Kim Môn, khu Vạn Lí, 
khu Đạm Thủy, khu Tam Chi, khu 
Song Khê, khu Thụy Phương, 
khu Tịch Chỉ)

lầu 6số 73 phố 
Khê Vĩ khu Tam 
Trùng thành phố 
Tân Bắc

02-89858509 

thứ Hai đến 
thứ Sáu
 8:30-12:30 
13:30-17:30

Trung tâm giáo dục gia 
đình cư dân mới Bản 
Kiều thành phố Bản Kiều 
(các khu dịch vu ：khu Bản Kiều 
, khu Trung Hoà, khu Vĩnh Hoà, 
khu Thụ Lâm, khu Thổ Thành, 
khu Tân Điếm,  khu Oanh Ca, 
khu Tam Hiệp, khu Thâm Khanh, 
khu Thạch Đĩnh, khu Bình Lâm, 
khu Bình Khê, khu Cống Liêu, 
khu Ô Lai)

lầu 10 số 5 hẻm 
16 đường Tứ Xuy-
ên đoạn 2 khu 
Bản Kiều thành 
phố Tân Bắc

02-89668500 

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:30-12:30   
13:30-17:30

Thành Phố 
Đài Bắc

Trung tâm dịch vụ gia 
đình và phụ nữ di dân 
mới thành phố Đài Bắc

lầu 7 số 21 phố 
Địch Hoá khu Đại 
Đồng thành phố 
Đài Bắc

02-25580133

từ thứ Ba đến 
thứ Bảy
9:00-18:00 
thứ Tư 9:00-
21:00

Huyện và 
Thành Phố Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại Giờ Dịch Vụ
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表

Kèm bảng phụ lục附表
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桃園市

桃園家庭服務中心

（服務區域：桃園區）

桃園區陽明三街

33號 4樓
03-2182778

週一至週五

8:00-17:00

中壢家庭服務中心

（服務區域：中壢區）

中壢區元化路

159號 1樓
03-4220126

週一至週五

8:00-17:00

平鎮家庭服務中心 
（服務區域：平鎮區）

平鎮區

延平路一段

168號 3樓
03-4911910

週一至週五

8:00-17:00

八德家庭服務中心

（服務區域：八德區）

八德區

介壽路二段

73號
03-3676865

週一至週五

8:00-17:00

楊梅家庭服務中心

（服務區域：楊梅區）

楊梅區校前路

324巷 148號
3樓

03-4750067
週一至週五

8:00-17:00

蘆竹家庭服務中心

（服務區域：蘆竹區）

蘆竹區南崁路

152號 3樓
03-2127678

週一至週五

8:00-17:00

龜山家庭服務中心

（服務區域：龜山區）

龜山區自強南路

97號 2樓
03-3208485

週一至週五

8:00-17:00

龍潭家庭服務中心

（服務區域：龍潭區）

龍潭區干城路

19巷 30號
03-4790231 週一至週五

8:00-17:00

縣市 中心名稱 地址 電話 服務時間

Thành Phố 
Đào Viên

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Đào Viên
(các khu dịch vu : khu Bản Kiều) 

lầu 2 số 33 phố 
Dương Minh Tam 
khu Đào Viên

03-2182778 
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Trung Lịch (các khu 
dịch vu  : khu Trung Lịch)

lầu 1 số 159 
đường Nguyên 
Hoá khu Trung 
Lịch

03-4220126
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Bình Trấn (các khu dịch 
vu : khu Bình Trấn) 

lầu 3 số 168 
đường Diên Bình 
đoạn 1 khu Bình 
Trấn

03-4911910
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Bát Đức (các khu dịch 
vu : khu Bát Đức)

số 73 đường Giới 
Thọ đoạn 2 khu 
Bát Đức

03-3676865 thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Dương Mai (các khu 
dịch vu : khu Dương Mai) 

lầu 3 số 148 hẻm 
324 đường Giáo 
Tiền khu Dương 
Mai 

03-4750067
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Lô Trúc (các khu dịch vu 
: khu Lô Trúc)

lầu 3 số 152 
đường Nam 
Khảm khu Lô 
Trúc

03-2127678
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Quy Sơn (các khu dịch 
vu : khu Quy Sơn) 

lầu 2 số 97 
đường Tự Nam 
Cường khu Quy 
Sơn

03-3208485
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Long Đàm (các khu 
dịch vu : khu Long Đàm)

số 30 hẻm 19 
đường Can 
Thành khu Long 
Đàm

03-4790231
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Huyện và 
Thành Phố Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại Giờ Dịch Vụ
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桃園市

大溪家庭服務中心

（服務區域：大溪區）

大溪區中正路

56號
03-3883060 週一至週五

8:00-17:00

大園家庭服務中心

（服務區域：大園區）

大園區大觀路

118號 2樓
03-3867128
轉 11-18

週一至週五

8:00-17:00

新屋家庭服務中心

（服務區域：新屋區）

新屋區中山路

277號 1樓
03-4970225 週一至週五

8:00-17:00

觀音家庭服務中心

（服務區域：觀音區）

觀音區觀新路

52號 1樓
03-4732320 週一至週五

8:00-17:00

復興家庭服務中心

（服務區域：復興區）

復興區澤仁里

中正路 40號
03-3821110

週一至週五

8:00-17:00

桃園市新住民家庭服

務中心

桃園市桃園區

復興路 135號
2樓

03-3330305 週二至週六

8:00-17:00

臺中市

臺中市新住民家庭服

務中心（服務主要範圍：

中、東、西、北、西屯、南

屯、北屯、潭子、大雅區）

臺中市北屯區

旱溪西路三段

260號
04-24365842

週一至週五

8:30-17:30

縣市 中心名稱 地址 電話 服務時間

Thành Phố 
Đào Viên

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Đại Khê (các khu dịch 
vu : khu Đại Khê)

số 56 đường 
Trung Chính khu 
Đại Khê

03-3883060
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Đại Viên (các khu dịch 
vu : khu Đại Viên) 

lầu 2 số 118 
đường Đại Quan 
khu Đại Viên

03-3867128
chuyển máy
11-18

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Tân Ốc (các khu dịch vu 
: khu Tân Ốc) 

lầu 1 số 277 
đường Trung Sơn 
khu Tân Ốc

03-4970225
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Quan Âm (các khu dịch 
vu : khu Quan Âm)

lầu 1 số 52 
đường Quan Tân 
khu Quan Âm

03-4732320
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình Phục Hưng (các khu 
dịch vu : khu Phục Hưng)

số 40 đường 
Trung Chính xóm 
Trạch Nhân khu 
Phục Hưng

03-3821110
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới thành 
phố Đào Viên

lầ 2 số 135 đường 
Phục Hưng khu 
Đào Viên thành 
phố Đào Viên

03-3330305 
từ thứ Ba đến 
thứ Bảy
8:00-17:00

Thành Phố 
Đài Trung

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới thành 
phố Đài Trung (các phạm 
vi dịch vụ chính : Trung , Đông, 
Tây, Bắc, Tây Đồn, Nam Đồn, Bắc 
Đồn, Đàm Tử, khu Đại Nhã)

số 260 đường 
Hạn Khê Tây 
đoạn 3 khu Bắc 
Đồn thành phố 
Đài Trung

04-24365842
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:30-17:30

Huyện và 
Thành Phố Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại Giờ Dịch Vụ
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Kèm bảng phụ lục附表
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臺中市

臺中市山線新住民家庭

服務中心 （服務主要範圍：

豐原、后里、東勢、新社、石

岡、神岡、和平區）

臺中市豐原區

明義街 46號
04-25255995

週一至週五

8:30-17:30

臺中市海線新住民家

庭服務中心（服務主要範

圍：大甲、清水、梧棲、沙

鹿、外埔、大安、大肚、龍

井區）

臺中市大甲區

水源路 169號
3樓

04-26801947        
週一至週五

8:30-17:30

臺中市大屯新住民家

庭服務中心（服務主要範

圍：太平、大里、霧峰、烏

日區）

臺中市大里區

甲興路 100號
04-24865363        

週一至週五

8:30-17:30

臺南市

第一新住民家庭服務

中心（服務區域：新營區、

鹽水區、白河區、柳營區、

後壁區、東山區、北門區、

學甲區、將軍區、佳里區、

西港區、七股區）

臺南市新營區

民權路 61號
3樓

06-6330327

縣市 中心名稱 地址 電話 服務時間

Thành Phố 
Đài Trung

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới Sơn Tân 
Tuyến thành phố Đài 
Trung (các phạm vi dịch vụ 
chính : Phong Nguyên , Hậu Lí, 
Đông Thế, Tân Xã, Thạch Cương 
, Thần Cương, khu Hoà Bình)

số 46 phố Minh 
Nghĩa khu Phong 
Nguyên thành 
phố Đài Trung

04-25255995
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:30-17:30

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới Hải 
Tuyến thành phố Đài 
Trung (các phạm vi dịch vụ 
chính : Đại Giáp, Thanh Thủy, 
Ngô Tê, Sa Lộc, Ngoại Phố, Đại 
An, Đại Đỗ, khu Long Tỉnh)

lầu 3 số 169 
đường Thủy 
Nguyên khu Đại 
Giáp thành phố 
Đài Trung

04-26801947
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:30-17:30

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới Đại Đồn 
thành phố Đài Trung (các 
phạm vi dịch vụ chính : Thái 
Bình, Đại Lí, Vụ Phong, khu Ô 
Nhật)

số 100 đường 
Giáp Hưng khu 
Đại Lí thành phố 
Đài Trung

04-24865363
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:30-17:30

Thành Phố 
Đài Nam

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới Đầu 
Tiên (các khu dịch vu : khu Tân 
Oanh, khu Diêm Thủy, khu Bạch 
Hà, khu Liễu Doanh, khu Hậu 
Bịch, khu Đông Sơn, khu Bắc 
Môn, khu Học Giáp, khu Tướng 
Quân, khu Giai Lí, khu Tây Cảng, 
khu Thất Cổ)

lầu 3 số 61 
đường Dân 
Quyền khu Tân 
Doanh thành phố 
Đài Nam

06-6330327

Huyện và 
Thành Phố Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại Giờ Dịch Vụ
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臺南市

第二新住民家庭服務

中心（服務區域：東區、

南區、中西區、北區、安平

區、安南區、永康區）

臺南市安平區

中華西路二段

315號 7樓
06-2992562

第三新住民家庭服務

中心（服務區域：麻豆區、

下營區、六甲區、官田區、

安定區、新市區、善化區、

玉井區、楠西區、南化區、

左鎮區、仁德區、歸仁區、

關廟區、龍崎區、大內區、

新化區、山上區）

臺南市關廟區

文衡路 111號
06-5950585
06-5950586

高雄市

高雄市新住民家庭服

務中心（服務區域：三民

區、左營區、小港區、前鎮

區、新興區、苓雅區、楠梓

區、鼓山區、旗津區、鹽埕

區、前金區）

高雄市新興區

中正三路 36號
07-2353500

週一至週六

8:30-12:00
13:00-17:30
週日及國定

假日休館

縣市 中心名稱 地址 電話 服務時間

Thành Phố 
Đài Nam

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới thứ Hai 
(các khu dịch vu  : khu Đông, 
khu Nam, khu Trung Tây, khu 
Bắc, khu An Bình, khu An Nam, 
khu Vĩnh Khang) 

lầu 7 số 315 
đường Trung 
Hoa Tây đoạn 
2 khu An Bình 
thành phố Đài 
Nam

06-2992562

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới thứ Ba 
(các khu dịch vu : khu Ma Đậu, 
khu Hạ Doanh, khu Lục Giáp, 
khu Quan Điền, khu An Định, 
khu Tân Thị, khu Thiện Hoá, khu 
Ngọc Tỉnh, khu Nam Tây, khu 
nam Hoá, khu Tả Trấn, khu Nhân 
Đức, khu Quy Nhân, khu Quan 
Miếu, khu Long Khi, khu Đại Nội, 
khu Tân Hoá, khu Sơn Thượng)

số 111 đường 
Văn Hành khu 
Quan Miếu thành 
phố Đài Nam

06-5950585
06-5950586

Thành Phố 
Cao Hùng

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới thành 
phố Cao Hùng (các khu dịch 
vu : khu Tam Dân, khu Tả Doanh, 
khu Tiểu Cảng, khu Tiền Trấn, 
khu Tân Hưng, khu Linh Nhã, 
khu Nam Tử, khu Cổ Sơn, khu Kì 
Tân, khu Diêm Trình, khu Tiền 
Kim)

số 36 đường 
Trung Chính Tam 
khu Tân Hưng 
thành phố Cao 
Hùng

07-2353500

thứ Hai đến 
thứ Bảy
8:30-12:00
13:00-17:30
đóng cửa 
vào ngày Chủ 
Nhật và ngày 
lễ Quốc Tế

Huyện và 
Thành Phố Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại Giờ Dịch Vụ
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高雄市

鳳山新住民家庭服務

中心（服務區域：鳳山區、

大寮區、仁武區、林園區、

大社區、大樹區、鳥松區）

高雄市鳳山區

大東二路

100號
07-7191450

週一至週五

9:00-18:00

旗山新住民家庭服務

中心（服務區域：甲仙區、

內門區、美濃區、六龜區、

旗山區、杉林區、桃源區、

茂林區、那瑪夏區）

高雄市旗山區

中正路 199號 
07-6627984

週二至週五 
9:00-12:00   
13:30-17:30
週六、週日

9:00-17:00

岡山新住民家庭服務

中心（服務區域：橋頭區、

岡山區、燕巢區、田寮區、

梓官區、彌陀區）

高雄市岡山區

竹圍南街 99號
07-6232132

週一至週六

9:00-12:00
13:00-17:00

路竹新住民及婦女家

庭服務中心（服務區域：

路竹區、湖內區、永安區、

茄萣區、阿蓮區）

高雄市路竹區

中正路 51號
07-6962779
07-6961554

週二至週日 
8:30-12:00
13:30-17:30
（週一及國定假

日休館）

基隆市
基隆市政府國際家庭

服務中心

基隆市安樂區

麥金路 482號
5樓

02-24320495
02-24324145

週一至週五

8:00-12:00
13:30-17:30 

縣市 中心名稱 地址 電話 服務時間

Thành Phố 
Cao Hùng

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới Phụng 
Sơn (các khu dịch vu  : khu 
Phụng Sơn, khu Đại Liêu, khu 
Nhân Vũ, khu Lâm Viên, khu Đại 
Xã, khu Đại Thụ, khu Ô Tùng)

số 100 đường Đại 
Đông Nhị khu 
Phụng Sơn thành 
phố Cao Hùng

07-7191450
thứ Hai đến 
thứ Sáu
9:00-18:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới Kì Sơn 
(các khu dịch vu : khu Giáp Tiên, 
khu Nội Môn, khu Mĩ Nùng, khu 
Lục Quy, khu Kì Sơn, khu Sam 
Lâm, khu Đào nguyên, khu Mậu 
Lâm, khu Na Mã Hạ) 

số 199 đường 
Trung Chính khu 
Kì Sơn thành phố 
Cao Hùng

07-6627984

thứ Ba đến 
thứ Sáu 
9:00-12:00
13:30-17:30
thứ Bảy, 
chủ Nhật
9:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới Cương 
Sơn (các khu dịch vu  : khu Kiều 
Đầu, khu Cương Sơn, khu Yến 
Sào, khu Điền Liêu, khu Hoạn 
Quan , khu Di Đà)

số 99 phố Trúc Vi 
Nam khu Cương 
Sơn thành phố 
Cao Hùng

07-6232132

thứ Hai đến 
thứ Bảy
9:00-12:00
13:00-17:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới và phụ 
nữ Lộ Trúc (các khu dịch vu 
: khu  Lộ Trúc, khu Nội Hồ, khu 
Vĩnh An, khu Gia Định, khu A 
Liên)

số 51 đường 
Trung Chính khu 
Lộ Trúc thành 
phố Cao Hùng

07-6962779
07-6961554

thứ Ba đến 
Chủ Nhật
8:30-12:00
13:30-17:30
(đóng cửa vào 
ngày thứ Hai và 
ngày lễ Quốc Tế)

Thành Phố 
Cơ Long

Trung tâm dịch vụ gia 
đình quốc tế của chánh 
quyền thành phố Cơ 
Long

Lầu 5 số 482 
đường Mạch Kim 
khu An Lạc thành 
phố Cơ Long

02-24320495
02-24324145

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-12:00
13:30-17:30

Huyện và 
Thành Phố Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại Giờ Dịch Vụ
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表
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新竹市
新竹市新住民家庭

服務中心

新竹市建功一路

49巷 14號 3樓
03-5722395

週一至週五

8:00-12:00  
13:00-17:00

新竹縣
新竹縣新住民家庭

服務中心

新竹縣竹北市

縣政二路

620號
03-6570832

週一至週五

8:30-17:30

苗栗縣

苗南區新住民家庭

服務中心

苗栗縣苗栗市

為公路 8號 3樓
037-277017
037-277011

苗北區新住民家庭

服務中心

苗栗縣頭份市

中正一路

532號
037-598098

彰化縣
彰化縣新住民家庭

服務中心

彰化縣彰化市

南郭路一段

60號 4樓

04-7237885
04-7236995

星期一至星

期六（國定

假日休館）

9:00-12:00 
13:00-18:00

南投縣
南投縣政府新住民

家庭服務中心

南投市南崗二路

85號 3樓
049-2244755

週一至週五

8:00-12:00
13:00-17:00

雲林縣
雲林縣新住民家庭

服務中心

雲林縣斗六市

府文路 22號
1樓

05-5339646
05-5522567

週一至週五

8:30-17:30

縣市 中心名稱 地址 電話 服務時間

Thành Phố 
Tân Trúc

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới thành 
phố Tân Trúc

Lầu 3 số 14 hẻm 
49 đường Kiến 
Công Nhất thành 
phố Tân Trúc 

03-5722395

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-12:00
13:00-17:00

Huyện Tân 
Trúc

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới huyện 
Tân Trúc

Số 620 đường 
Huyện Chánh Nhị 
thành phố Trúc 
Bắc huyện Tân 
Trúc

03-6570832
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:30-17:30

Huyện 
Miêu Lật

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới khu 
Miêu Nam

Lầu 3 số 8 đường 
Vi Công thành 
phố Miêu Lật 
huyện Miêu Lật

i037-277017  
037-277011

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới khu 
Miêu Bắc

Số 532 đường 
Trung Chính 
Nhất thành phố 
Đầu Phần huyện 
Miêu Lật

037-598098

Huyện 
Chương 

Hoá

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới huyện 
Chương Hoá

Lầu 4 số 60 đường 
Nam Quách 
đoạn 1 thành 
phố Chương Hoá 
huyện Chương 
Hoá

04-7237885
04-7236995

thứ Hai đến 
thứ Bảy (đóng 
cửa vào ngày lễ 
Quốc Tế) 
9:00-12:00 
13:00-18:00

Huyện 
Nam Đầu

Trung tâm dịch vụ gia 
đình huyện Nam Đầu

Số 85 đường 
Nam Cươnwg 
Nhị thành phố 
Nam Đầu

049-2244755

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-12:00
13:00-17:00

Huyện Vân 
Lâm

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới huyện 
Vân Lâm

Lầu 1 số 22 đường 
Phủ Văn thành 
phố Đẩu Lục 
huyện Vân Lâm

05-5339646
05-5522567

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:30-17:30

Huyện và 
Thành Phố Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại Giờ Dịch Vụ
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Kèm bảng phụ lục附表
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嘉義市
嘉義市新住民家庭服

務中心

嘉義市德安路

6號後棟 4樓
05-2310445 

週一至週五

8:00-12:00
13:30-17:30

嘉義縣

嘉義縣山區新住民家

庭服務中心

嘉義縣竹崎鄉

鹿鳴路 2號
05-2611120

嘉義縣海區新住民

家庭服務中心

嘉義縣水上鄉

水上村

中山路二段

265號

05-2687578

屏東縣

屏東區新住民家庭

服務中心（ 服務區域：

屏東市、高樹鄉、里港鄉、

九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、

麟洛鄉、霧臺鄉、三地門鄉）

屏東市勝義巷

7號（側屋）
08-7327513

週一至週五

8:00-17:30

潮州區新住民家庭

服務中心（服務區域：

萬丹鄉、竹田鄉、內埔鄉、

萬巒鄉、潮州鎮、新埤鄉、

瑪家鄉、泰武鄉）

屏東縣潮州鎮

光澤巷 16號
08-7891929
08-7371382

週一至週五

8:00-17:30

縣市 中心名稱 地址 電話 服務時間

Thành Phố 
Gia Nghĩa

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới thành 
phố Gia Nghĩa 

Lầu 4 tòa nhà 
sau số 6 đường 
Đức An thành 
phố Gia Nghĩa 

05-2310445

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-12:00
13:30-17:30

Huyện Gia 
Nghĩa 

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới khu Núi 
huyện Gia Nghĩa

Số 2 đường Lộc 
Minh xã Trúc Khi 
huyện Gia Nghĩa

05-2611120

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới khu 
Biển huyện Gia Nghĩa

Số 265 đường 
Trung Sơn đoạn 
2 thôn Thủy 
Thượng Xã Thủy 
Thượng huyện 
Gia Nghĩa

05-2687578

Huyện 
Bình Đông

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới khu 
Bình Đông  (các khu dịch vu 
: thành phố Bình Đông, Xã cao 
Thụ, Xã Lí Cảng, Xã Cửu Như, Xã 
Diêm Phố, Xã Trường Trị, Xã Lân 
Lạc, Xã Vụ Đài, Xã Tam Điạ Môn) 

số 7  hẻm Thắng 
Nghĩa thành phố 
Bình Đông（nhà 

bên）

08-7327513
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:30

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới khu 
Triều Châu (các khu dịch vu : 
Xã Vạn Đan, Xã Trúc Điền, Xã Nội 
Phố, Xã Vạn Loan, Xã Triều Châu, 
Xã Tân Bì, Xã Mã Gia, Xã Thái Vũ)

số 16 hẻm 
Quang Trạch thị 
trấn Triều Châu 
huyện Bình Đông

08-7891929
08-7371382

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:30

Huyện và 
Thành Phố Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại Giờ Dịch Vụ
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屏東縣

東港區新住民家庭服

務中心（服務區域：新園

鄉、崁頂鄉、東港鎮、南州

鄉、佳冬鄉、琉球鄉、林邊

鄉、來義鄉、春日鄉）

屏東縣東港鎮

興東路 201號
2樓

08-8338610
週二至週六

8:30-18:00

恆春區新住民家庭

服務中心（服務區域：

枋寮鄉、枋山鄉、車城鄉、

恆春鎮、滿州鄉、獅子鄉、

牡丹鄉）

屏東縣恆春鎮

恆南路 158號
08-8893001

週一至週五

8:30-18:00

宜蘭縣

宜蘭縣社會福利服務

中心宜蘭中心

宜蘭市

農權路 3段
11巷 3號

03-9313116 
週一至週五

8:00-12:00
13:00-17:00

宜蘭縣社會福利服務

中心羅東中心

宜蘭縣羅東鎮

天祥路 171號
3樓

03-9533927 
週一至週五

8:00-12:00
13:00-17:00

宜蘭縣社會福利服務

中心礁溪中心

宜蘭縣礁溪鄉

礁溪路四段

126號
03-9886775 

週一至週五

8:00-12:00
13:00-17:00

宜蘭縣社會福利服務

中心蘇澳中心

宜蘭縣蘇澳鎮

隘丁里隘丁路

36號 3樓
03-9908116 

週一至週五

8:00-12:00
13:00-17:00

縣市 中心名稱 地址 電話 服務時間

Huyện 
Bình Đông

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới khu Đông 
Cảng (các khu dịch vu : Xã Tân 
Viên, Xã Khảm Đính, Xã Đông 
Cảng, Xã Nam Châu, Xã Giai Đông, 
Xã Lưu Cầu, Xã Lâm Biên, Xã Lai 
Nghĩa , Xã Xuân nhật)

lầu 2 số 201 
đường Hưng 
Đông thị trấn 
Đông Cảng 
huyện Bình Đông

08-8338610
thứ Ba đến 
thứ Bảy 
8:30-18:00

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới khu 
Hằng Xuân (các khu dịch vu  
: Xã Phương Liêu, Xã Phương 
Sơn, Xã Xa Thành, XãHằng Xuân, 
Xã Mãn Châu, Xã Sư Tử, Xã Mẫu 
Đan) 

số 158 đường 
Hằng Nam thị 
trấn Hằng Xuân 
huyện Bình Đông

08-8893001
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:30-18:00

Huyện 
Nghi Lan

Trung tâm Nghi Lan 
Trung tâm dịch vụ phúc 
lợi xã hội huyện Nghi Lan

Số 3 hẻm 11 
đường Nông 
Quyền đoạn 3 
thành phố Nghi 
Lan

03-9313116 

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-12:00
13:00-17:00

Trung tâm La Đông 
Trung tâm dịch vụ phúc 
lợi xã hội huyện Nghi Lan

Lầu 3 số 171 
đường Thiên 
Tường thị trấn 
La Đông huyện 
Nghi Lan

03-9533927
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-12:00
13:00-17:00

Trung tâm Tiều Khê 
Trung tâm dịch vụ phúc 
lợi xã hội huyện Nghi Lan

Số 126 đường 
Tiều Khê đoạn 
4 xã Tiều Khê 
huyện Nghi Lan

03-9886775 

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-12:00
13:00-17:00

Trung tâm Tô Áo Trung 
tâm dịch vụ phúc lợi xã 
hội huyện Nghi Lan

Lầu 3 số 36 
đường Ải Đinh 
làng Ải Đinh thị 
trấn Tô Áo huyện 
Nghi Lan

03-9908116
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-12:00
13:00-17:00

Huyện và 
Thành Phố Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại Giờ Dịch Vụ
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宜蘭縣
婦女暨新住民家庭

服務中心

宜蘭縣宜蘭市

同慶街 95號
4樓

03-9328822
轉 430-437

週一至週五

8:00-12:00
13:00-17:00

花蓮縣

花蓮縣新住民家庭

服務中心

花蓮縣花蓮市

文苑路 12號
3樓

03-8246996
03-8246997

週一至週五

8:00-12:00
13:00-17:00

臺東縣
臺東縣新住民家庭

服務中心

臺東市中正路

103號 2樓
089-320051
或 320081

週一至週五

8:00-17:30

澎湖縣
澎湖縣新住民家庭

服務中心

澎湖縣馬公市

中華路 242號
3樓

06-9260385
06-9269446
06-9269443

週一至週五

（國定假日休館）

8:00-12:00
13:00-17:00

金門縣
金門縣新住民家庭

服務中心

金門縣金湖鎮瓊

徑路 35號
082-332756

週一至週五

8:00-12:00
13:00-17:00

連江縣
連江縣新住民家庭

服務中心

連江縣南竿鄉

介壽村 156號
4樓

0836-23884 

週一至週五

8:00-12:00
13:00-17:00

縣市 中心名稱 地址 電話 服務時間

Huyện 
Nghi Lan

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới và phụ 
nữ

Lầu 4 số 95 phố 
Đồng Khánh 
thành phố Nghi 
Lan huyện Nghi 
Lan

03-9328822 
chuyển máy
430-437

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-12:00
13:00-17:00

Huyện Hoa 
Liên

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới huyện 
Hoa Liên

Lầu 3 số 12 
đường Văn Uyển 
thành phố Hoa 
Liên huyện Hoa 
Liên

03-8246996
03-8246997

thứ Hai đến 
thứ Sáu 
8:00-12:00
13:00-17:00

Huyện Đài 
Đông

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới huyện 
Đài Đông

Lầu 2 số 103 
đường Trung 
Chính thành phố 
Đài Đông

089-320051
hoặc
320081

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-17:30

Huyện 
Bành Hồ

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới huyện 
Bành Hồ

Lầu 3 số 242 
đường Trung 
Hoa thành phố 
Mả Công huyền 
Bành Hồ

06-9260385
06-9269446
06-9269443 

thứ Hai đến 
thứ Sáu
(đóng cửa vào 
ngày lễ Quốc Tế) 
8:00-12:00
13:00-17:00 

Huyện Kim 
Môn

Trung tâm dịch vụ 
gia đình cư dân mới 
huyệnKim Môn

Số 35 đường 
Quỳnh Kính thị 
trấn Kim Hồ 
huyện Kim Môn

082-332756
thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-12:00
13:00-17:00

Huyện Liên 
Giang

Trung tâm dịch vụ gia 
đình cư dân mới huyện 
Liên Giang

Lầu 4 số 156 
thôn Giới Thọ xã 
Nam Can huyện 
Liên Giang

0836-23884

thứ Hai đến 
thứ Sáu
8:00-12:00
13:00-17:00

Huyện và 
Thành Phố Tên Trung Tâm Điạ Chỉ Điện Thoại Giờ Dịch Vụ
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 附表四 新住民學習中心通訊資料

基隆市 八斗國小（基隆市中正區北寧路 396巷 52號）

新北市 漳和國中（新北市中和區廣福路 39號）

新北市 三重商工（新北市三重區中正北路 163號）

新北市 金龍國小（新北市汐止區明峰街 201號）

新北市 興仁國小（新北市淡水區興仁路 101巷 10號）

新北市 土城國中（新北市土城區永寧路 18號）

桃園市 忠貞國小（桃園市平鎮區龍南路 315號）

新竹市 大庄國小（新竹市香山區大庄路 48號）

新竹縣 福興國小（新竹縣新豐鄉後湖村 108號）

新竹縣 北埔國小（新竹縣北埔鄉埔心街 24號）

苗栗縣 海寶國小（苗栗縣後龍鎮海寶里 52-2號）

縣市別 新住民學習中心設置地點

 Phụ lục 4       Tài liệu và thông tin của trung tâm học tập cư 
dân mới 

Thành phố Cơ Long trường tiểu học Bát Đẩu (số 52 hẻm 396 đường Bắc Ninh 
khu Trung Chính thành phố Cơ Long )

Thành phố Tân Bắc trường tiểu học Chương Hoà (số 39 đường Quảng Phúc 
khu Trung Hoà thành phố Tân Bắc )

Thành phố Tân Bắc trường trung cấp doanh nghiệp Tam Trùng (số 163 
đường Trung chính Bắc khu Tam Trùng thành phố Tân Bắc )

Thành phố Tân Bắc trường tiểu học Kim Long (số 201 phố Minh Phong khu 
Tịch Chỉ thành phố Tân Bắc )

Thành phố Tân Bắc trường tiểu học Hưng Nhân (số 10 hẻm 101đường Hưng 
Nhân khu Đạm Thủy thành phố Tân Bắc )

Thành phố Tân Bắc trường trung học cơ sở Thổ Thành (số 18 đường Vĩnh 
Ninh khu Thổ Thành thành phố Tân Bắc )

Thành phố Đào Viên trường tiểu họcTrung Trinh (số 315 đường Long Nam 
khu Bình Trấn thành phố Đào Viên )

Thành phố Tân Trúc trường tiểu học Đại Trang (số 48 đường Đại Trang thành 
phố Tân Trúc )

Huyện Tân Trúc trường tiểu học Phúc Hưng (số 108 thôn Hậu Hồ xã Tân 
Phong huyện Tân Trúc )

Huyện Tân Trúc trường tiểu học Bắc Phố (số 24 phố Phố Tâm xã Bắc Phố 
huyện Tân Trúc )

Huyện Miêu Lật trường tiểu học Hải Bảo (số 52/2 làng Hải Bảo thị trấn 
Hậu Long huyện Miêu Lật )

Huyện và Thành Phố Nơi thành lập trung tâm học tập cư dân mới
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苗栗縣 五穀國小（苗栗縣公館鄉五穀村 260號）

苗栗縣 竹南國小（苗栗縣竹南鎮中正路 146號）

臺中市 德化國小（臺中市大甲區德化里和平路 290號）

臺中市 東平國小（臺中市太平區中興東路 213號）

臺中市 中山國小（臺中市東勢區泰昌里中泰街 88號）

臺中市 大道國中（臺中市大肚區仁德路 60號）

彰化縣 芳苑國小（彰化縣芳苑鄉芳苑村斗苑路芳苑段 230號）

南投縣 雲林國小（南投縣竹山鎮大明路 666號）

雲林縣 過港分校（文光國小 -雲林縣口湖鄉過港村 119號）

雲林縣 石榴國小（雲林縣斗六市南仁路 51號）

嘉義市 宣信國小（嘉義市宣信街 266號）

嘉義縣 碧潭國小（嘉義縣鹿草鄉碧潭村 184號）

縣市別 新住民學習中心設置地點

Huyện Miêu Lật trường tiểu học Ngũ Cốc (số 260 thôn Ngũ Cốc xã Công 
Quản huyện Miêu Lật )

Huyện Miêu Lật trường tiểu học Trúc Nam (số146 đường Trung chính thị 
trấn Trúc Nam huyện Miêu Lật )

Thành phố Đài Trung trường tiểu học Đức Hoá (số 290 đường Hoà Bình làng 
Đức Hoá khu Đại Giáp thành phố Đài Trung )

Thành phố Đài Trung trường tiểu học Đông Bình (số 213 đường Trung Hưng 
Đông khu Thái Bình thành phố Đài Trung )

Thành phố Đài Trung trường tiểu họcTrung Sơn (số 88 phố Trung Thái làng 
Thái Xương khu Đông Thế thành phố Đài Trung )

Thành phố Đài Trung trường trung học cơ sở Đại Đạo (số 60 đường Nhân 
Đức khu Đại Đỗ thành phố Đài Trung )

Huyện Chương Hoá
trường tiểu học Phương Uyển (số 230 đoạn Phương 
Uyển đường Đẩu Uyển thôn Phương Uyển xã Phương Uyển 
huyện Chương Hoá )

Huyện Nam Đầu trường tiểu học Vân Lâm (số 666 đường Đại Minh thị trấn 
Trúc Sơn huyện Nam Đầu )

Huyện Vân Lâm trường chi nhánh Quá Cảng (trường tiểu học Văn Quang 
số 119 thôn Quá Cảng xã Khẩu hồ huyện Vân Lâm )

Huyện Vân lâm trường tiểu học Thạch Lưu (số 51 đường Nam Nhân 
thành phố Đẩu Lục huyện Vân Lâm )

Thành phố Gia nghĩa trường tiểu học Tuyên Tín (số 266 phố Tuyên Tín thành 
phố Gia nghĩa)

Huyện Gia nghĩa trường tiểu học Bích Đàm (số 184 thôn Bích Đàm xã Lộc 
Thảo huyện Gia nghĩa)

Huyện và Thành Phố Nơi thành lập trung tâm học tập cư dân mới
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臺南市 大港國小（臺南市北區大港街 146號）

臺南市 東山國小（臺南市東山區青葉路二段 49號）

高雄市 海埔國小（高雄市湖內區忠孝街 256號）

高雄市 港和國小（高雄市小港區平和南路 300號）

屏東縣 東興國小（屏東縣東港鎮興東里興東路 43-1號）

屏東縣 鶴聲國小（屏東縣屏東市建國路 121號）

宜蘭縣 黎明國小（宜蘭市校舍路 1號）

花蓮縣
社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會（花蓮縣壽豐鄉

豐山村中興街 37號）

臺東縣 豐榮國小（臺東市中華路二段 154巷 150號）

澎湖縣 五德國小（澎湖縣馬公市五德里 32號）

縣市別 新住民學習中心設置地點

Thành phố Đài Nam trường tiểu học Đại Cảng (số 146 phố Đại Cảng khu Bắc 
Thành phố Đài Nam)

Thành phố Đài Nam trường tiểu học Đông Sơn (số 49 đường Thanh Diệp 
đoạn 2 khu Đông Sơn Thành phố Đài Nam)

Thành phố Cao Hùng trường tiểu học Hải Phố (số 256 phố Trung Hiếu khu Nội 
Hồ Thành phố Cao Hùng)

Thành phố Cao Hùng trường tiểu học Cảng Hoà (số 300 đường Bình Hoà Nam 
khu Tiểu Cảng Thành phố Cao Hùng)

Huyện Bình Đông trường tiểu học Đông Hưng (số 43/1 đường Đông Hưng 
làng Đông Hưng thị trấn Đông Cảng huyện Bình Đông)

Huyện Bình Đông trường tiểu học Hạc Thanh (số 121 đường Kiến Quốc 
thành phố Bình Đông huyện Bình Đông)

Huyện Nghi Lan trường tiểu học Lê Minh (số 1 đường Giáo Xá thành phố 
Nghi Lan)

Huyện Hoa Liên
Hiệp hội trao đổi khu Ngưu Lê tổ chức pháp nhân 
huyện Hoa Liên  (số 37 phố Trung Hưng thôn Phong Sơn xã 
Thọ Phong huyện Hoa Liên)

Huyện Đài Đông trường tiểu học Phong Vinh (số 150 hẻm 154 đường 
Trung Hoa đoạn 2 thành phố Đài Đông)

Huyện Bành Hồ trường tiểu học Ngũ Đức (số 32 làng Ngũ Đức thành phố 
Mã Công huyện Bành Hồ)

Huyện và Thành Phố Nơi thành lập trung tâm học tập cư dân mới
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 附表五 認識交通標誌

右彎

險降坡

岔路

圓環

路滑

連續彎路 
先向右彎

岔路

匝道會車 
左車插會

無柵門
鐵路平交道

無柵門
鐵路平交道
第二面

左彎

岔路

岔路

有柵門
鐵路平交道

無柵門
鐵路平交道
第一面

連續彎路 
先向左彎

岔路

分道

路面高突

無柵門
鐵路平交道
第三面

險升坡

岔路

注意號誌

路面低窪

當心飛機

 Phụ lục 5 Nhận biết biển báo giao thông

Chỗ ngoặt 
vòng bên phải

Dốc xuống 
nguy hiểm

Đường giao 
nhau

Giao nhau 
chạy theo 

vòng xuyến

đường trơn

Nhiều chỗ 
ngoặt liên tiếp

ngoặt phải 
trước

Đường giao 
nhau

đường dốc 
giao nhau bên 

trái

Giao nhau với 
đường sắt 

không rào chắn

Vị trí đường sắt 
nhiều đường 

cắt ngang 
đường bộ

Chỗ ngoặt 
vòng bên trái 

Đường giao 
nhau

Đường giao 
nhau

Giao nhau với 
đường sắt có 

rào chắn

Vị trí đường 
sắt cắt đường 

bộ

Nhiều chỗ 
ngoặt liên tiếp

ngoặt trái trước

Đường giao 
nhau

Đường Đôi

đường không 
bằng phẳng 

mặt đường cao

Đường sắt cắt 
đường bộ 

không vuông 
góc

Dốc lên nguy 
hiểm

Đường giao 
nhau

Giao nhau có 
tín hiệu đèn

đường không 
bằng phẳng 
mặt đường 

thấp

Dải máy bay 
lên xuống
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碼頭、堤岸

危險

禁止會車

靠右行駛

車道遵行方向
(僅准左轉 )

左側斷崖

禁止右轉

停車檢查 
(關卡停車 )

機慢車
兩段式左轉

車道遵行方向
(僅准直行及左轉 )

右側斷崖

 禁止自行
車進入

停車檢查

靠左行駛

車道遵行方向
(僅准直行及右轉 )

注意右側
落石

禁止左轉

停車檢查 
(停車繳費 )

車道遵行方向
(僅准直行 )

停車處

注意左側
落石

禁止超車

停車檢查 
(貨車過磅 )

車道遵行方向
(僅准右轉 )

停車處

Bến tàu, bến 
phà

Nguy hiểm

Nhường đường 
cho xe cơ giới đi 

ngược chiều 
qua đường hẹp

Hướng phải đi 
vòng sang 

phải

Hướng đi rẽ 
trái 

 (phải theo)

Vách núi nguy 
hiểm bên trái

Cấm rẽ phải

Dừng xe 
kiểm tra 

(bãi đậu xe)

Xe mô tô rẽ trái 
phải dừng hai 
giai đoạn đèn 
xanh đèn đỏ

các xe chỉ 
được đi thẳng 

(và rẽ trái)

Vách núi nguy 
hiểm bên phải

Cấm đi xe đạp

Dừng xe kiểm 
tra

Hướng phải đi 
vòng sang trái

các xe chỉ 
được đi thẳng 

(và rẽ phải)

Đá lở nguy 
hiểm bên phải

Cấm rẽ trái

Dừng xe  
kiểm tra 

(Trả phí đỗ xe)

Hướng đi 
thẳng

Nơi đỗ xe

Đá lở nguy 
hiểm bên phải

Cấm vượt

Dừng xe  
kiểm tra 

(Xe tải quá cân)

Hướng đi rẽ 
phải  

(phải theo)

Nơi đỗ xe
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停車處指引

人行地下道

此路不通

固定型拒馬

左道封閉

拖吊放置場

學校

 繞道

道路封閉

中間封閉

身心障礙者
停車位

餐旅服務

迴轉道

交通錐

中間封閉

捷運車站

醫院

活動型拒馬

左道封閉

中間封閉

人行天橋

避車彎

Hướng Dẫn 
nơi đỗ xe

Đường hầm 
danh cho 

người đi bộ

Đường cụt

Biển cảnh báo 
công trình xây 

dựng 
(cố định)

Phong tỏa 
đường bên trá

nơi đỗ xe bị 
kéo bị giam

Trường Học

Chỗ quay xe

Phong toả 
đường lộ

Phong tỏa 
đường ở giữa

Nơi đỗ xe dành 
cho người 
khuyết tật

Cửa hàng ăn 
uống

Khu vực  
quay xe 

Cọc tiêu giao 
thông

Phong tỏa 
đường ở giữa

Bến xe điện

Bệnh viện

Biển cảnh báo 
công trình xây 

dựng 
(di chuyển)

Phong tỏa 
đường bên 

trái

Phong tỏa 
đường ở giữa

Cầu vượt 
quang đường

Tránh xe
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 附表六 移民署各縣市服務站電話及地址通訊資料  

 

基隆市服務站 基隆市中正區義一路 18號 11樓 A棟 02-24276374

臺北市服務站 臺北市中正區廣州街 15號 02-23889393

新北市服務站 新北市中和區民安街 135號 1樓 02-82282090

桃園市服務站 桃園市桃園區縣府路 106號 1樓 03-3310409

新竹市服務站 新竹市中華路 3段 12號 1樓 03-5243517

新竹縣服務站 新竹縣竹北市三民路 133號 1樓 03-5519905

苗栗縣服務站 苗栗縣苗栗市中正路 1291巷 8號 037-322350

臺中市第一服務站 臺中市南屯區文心南三路 22號 1樓 04-24725103

臺中市第二服務站 臺中市豐原區中山路 280號 04-25269777

彰化縣服務站 彰化市中山路三段 2號 1樓 04-7270001

南投縣服務站 南投市文昌街 87號 1樓 049-2200065

名稱 地址 電話

 Phụ lục 6 Thông tin về địa chỉ và số điện thoại của các 
Trạm phục vụ ở các huyện và thành phố của Sở Di dân

Trạm Phục vụ Thành phố 
Cơ Long

 Tòa A lầu 11 số 18 đường Nghĩa Nhất khu 
Trung Chính thành phố Cơ Long 02-24276374

Trạm Phục vụ Thành phố 
Đài Bắc

số 15 phố Quảng Châu khu Trung Chính 
thành phố Đài Bắc 02-23889393

Trạm Phục vụ Thành phố 
Tân Bắc

lầu 1 số 135 phố Dân An khu Trung Hòa 
thành phố Tân Bắc 02-82282090

Trạm Phục vụ Thành phố 
Đào Viên

lầu 1 số 106 đường Huyện Phủ khu Đào Viên 
thành phố Đào Viên 03-3310409

Trạm Phục vụ Thành phố 
Tân Trúc

lầu 1 số 12 đoạn 3 đường Trung Hoa thành 
phố Tân Trúc 03-5243517

Trạm Phục vụ Huyện Tân 
Trúc

lầu 1 số 133 đường Tam Dân thành phố Tân 
Trúc huyện Tân Trúc 03-5519905

Trạm Phục vụ Huyện Miêu 
Lật

số 8 hẻm 1291 đường Trung Chính thành 
phố Miêu Lật huyện Miêu Lật 037-322350

Trạm Phục vụ số 1 Thành 
phố Đài Trung

lầu 1 số 22 đường  Văn Tâm Nam Tam khu 
Nam Đồn thành phố Đài Trung 04-24725103

Trạm Phục vụ số 2 Thành 
phố Đài Trung

số 280 đường Trung Sơn khu Phong Nguyên 
thành phố Đài Trung 04-25269777

Trạm Phục vụ Huyện 
Chương Hóa

lầu 1 số 2 đoạn 3 đường Trung Sơn thành 
phố Chương Hóa 04-7270001

Trạm Phục vụ Huyện Nam 
Đầu

lầu 1 số 87 phố Văn Xương thành phố Nam 
Đầu 049-2200065

Trạm Phục vụ Huyện Vân 
Lâm

lầu 1 số 38 phố Phủ Tiền thành phố Đẩu Lục 
huyện Vân Lâm 05-5345971

Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
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雲林縣服務站 雲林縣斗六市府前街 38號 1樓 05-5345971

嘉義市服務站 嘉義市東區吳鳳北路 184號 2樓 05-2166100

嘉義縣服務站 嘉義縣朴子市祥和二路西段 6號 1樓 05-3623763

臺南市第一服務站 臺南市府前路 2段 370號 06-2937641

臺南市第二服務站 臺南市善化區中山路 353號 1樓 06-5817404

高雄市第一服務站 高雄市苓雅區政南街 6號 5樓 07-7151660

高雄市第二服務站 高雄市岡山區岡山路 115號 07-6212143

屏東縣服務站 屏東市中山路 60號 1樓 08-7661885

宜蘭縣服務站
宜蘭縣羅東鎮純精路 3段 160巷 16
號 4樓

03-9575448

花蓮縣服務站 花蓮縣花蓮市中山路 371號 5樓 03-8329700

臺東縣服務站 臺東縣臺東市長沙街 59號 089-361631

澎湖縣服務站 澎湖縣馬公市新生路 177號 1樓 06-9264545

金門縣服務站 金門縣金城鎮西海路 1段 5號 2樓 082-323701

連江縣服務站 連江縣南竿鄉福沃村 135-6號 2樓
0836-23738
0836-23736

名稱 地址 電話

Trạm Phục vụ Thành phố 
Gia Nghĩa

lầu 2 số 184 đường Ngô Phụng Bắc khu 
Đông thành phố Gia Nghĩa 05-2166100

Trạm Phục vụ Huyện Gia 
Nghĩa

lầu 1 số 6 đoạn tây đường Tường Hòa Nhị 
thành phố Phác Tử huyện Gia Nghĩa 05-3623763

Trạm Phục vụ số 1 Thành 
phố Đài Nam

số 370 đoạn 2 đường Phủ Tiền thành phố 
Đài Nam 06-2937641

Trạm Phục vụ số 2 Thành 
phố Đài Nam

lầu 1 số 353 đường Trung Sơn khu Thiện 
Hóa thành phố Đài Nam 06-5817404

Trạm Phục vụ số 1 Thành 
phố Cao Hùng

lầu 5 số 6 phố Chính Nam khu Linh Nhã 
thành phố Cao Hùng 07-7151660

Trạm Phục vụ số 2 Thành 
phố Cao Hùng

số 115 đường Cương Sơn khu Cương Sơn 
thành phố Cao Hùng 07-6212143

Trạm Phục vụ Huyện Bình 
Đông

lầu 1 số 60 đường Trung Sơn thành phố 
Bình Đông 08-7661885

Trạm Phục vụ Huyện Nghi 
Lan

lầu 4 số 16 hẻm 160 đoạn 3 đường Thuần 
Tinh thị trấn La Đông huyện Nghi Lan 03-9575448

Trạm Phục vụ Huyện Hoa 
Liên

lầu 5 số 371 đường Trung Sơn thành phố 
Hoa Liên huyện Hoa Liên 03-8329700

Trạm Phục vụ Huyện Đài 
Đông

số 59 phố Trường Sa thành phố Đài Đông 
huyện Đài Đông 089-361631

Trạm Phục vụ Huyện 
Bành Hồ

lầu 1 số 177 đường Tân Sinh thành phố Mã 
Công huyện Bành Hồ 06-9264545

Trạm Phục vụ Huyện Kim 
Môn

lầu 2 số 5 đoạn 1 đường Tây Hải thị trấn Kim 
Thành huyện Kim Môn 082-323701

Trạm Phục vụ Huyện Liên 
Giang

lầu 2 số 135-6 thôn Phúc Ốc xã Nam Cán 
huyện Liên Giang

0836-23738  
0836-23736

Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
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 附表七  各直轄市、縣（市）政府家庭暴力及性侵害

防治中心通訊資料 

衛生福利部保

護服務司
02-85906666

臺北市南港區忠孝

東路 6段
488號

https://dep.mohw.
gov.tw/DOPS/
mp-105.html

臺北市家庭暴

力暨性侵害防

治中心

02-23615295
分機 226

臺北市中正區延平

南路 123號
5、6、7樓

https://www.dvsa.
gov.taipei

新北市政府家

庭暴力暨性侵

害防治中心

02-89653359
轉

2303、
2306、
2309

新北市板橋區中正

路 10號
3樓

http://www.dvp.
ntpc.gov.tw/

臺中市家庭暴

力及性侵害防

治中心

04-22289111 轉
38800

臺中市豐原區

陽明街 36號 3樓
http://www.dvc.
taichung.gov.tw/

臺南市政府家

庭暴力暨性侵

害防治中心

06-2988995
臺南市安平區

永華路二段 6號
6樓

http://social.tainan.
gov.tw/dvsa/

單位 電話 地址 網址

 Phụ lục 7   Thông tin về địa chỉ và số điện thoại của Trung tâm 
Phòng chống Xâm hại tình dục và Bạo lực gia đình 
của Chính phủ  tại các huyện và thành phố

Sở phục vụ bảo hộ Bộ y 
tế phúc lợi 02-85906666

số 488 đoạn 6 đường 
Trọng Hiếu Đông khu 
Nam Cảng thành phố 
Đài Bắc

https://dep.mohw.
gov.tw/DOPS/
mp-105.html

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình thành phố 
Đài Bắc

02-23615295
số máy lẻ 226 

lầu 5 , 6 , 7 số 123 
đường Diên Bình Nam 
khu Trung Chính thành 
phố Đài Bắc

http://www.dvsa.
gov. taipei

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình của Chính 
phủ thành phố Tân Bắc

02-89653359 
chuyển số 2303, 
2306, 
2309 

lầu 3 số 10 đường 
Trung Chính khu Bản 
Kiều thành phố Tân 
Bắc 

http://www.dvp.
ntpc.gov.tw/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình thành phố 
Đài Trung

04-22289111 
chuyển số 
38800 

lầu 3 số 36 phố Dương 
Minh khu Phong 
Nguyên thành phố Đài 
Trung

http://www.dvc.
taichung.gov.tw/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình của Chính 
phủ thành phố Đài Nam

06-2988995

lầu 6 số 6 đoạn 2 
đường Vĩnh Hoa khu 
An Bình thành phố Đài 
Nam

http://social.
tainan.gov.tw/
dvsa/

Tên đơn vị Số điện thoại Địa chỉ Trang mạng 
(Website)
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高雄市政府社

會局家庭暴力

及性侵害防治

中心

07-5355920
高雄市苓雅區

民權一路 85號
10樓 

https://safesex.kcg.
gov.tw/

桃園市政府家

庭暴力暨性侵

害防治中心

03-3322111 
桃園市

桃園區縣府路

51號 1、6樓

http://dvpc.tycg.
gov.tw/

新竹市政府家

庭暴力暨性侵

害防治中心

03-5352153
新竹市中央路

241號 5樓
http://society.hccg.
gov.tw/

新竹縣家庭暴

力暨性侵害防

治中心

03-5518101
轉

3150、
3165、
3192

新竹縣竹北市

光明六路 10號
http://social.
hsinchu.gov.tw/

苗栗縣家庭暴

力暨性侵害防

治中心

037-322-50
苗栗縣苗栗市

府前路 1號

http://www.miaoli.
gov.tw/social_
affairs/

彰化縣家庭暴

力暨性侵害防

治中心

04-7263110
彰化市華山路

37號

https://social.
chcg.gov.tw/
07other/other01_
list.asp?topsn=1297

單位 電話 地址 網址

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình Cục Xã hội 
Chính phủ thành phố 
Cao Hùng

07-5355920

lầu 10 số 85 đường 
Dân Quyền Nhất khu 
Linh Nhã thành phố 
Cao Hùng 

https://safesex.kcg.
gov.tw/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình của Chính 
phủ thành phố Đào Viên

03-3322111

lầu 1, 6 số 51 đường 
Huyện Phủ khu Đào 
Viên thành phố Đào 
Viên 

http://dvpc.tycg.
gov.tw/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình của Chính 
phủ thành phố Tân Trúc

03-5352153
lầu 5 số 241 đường 
Trung Ương thành phố 
Tân Trúc 

http://society.hccg.
gov.tw/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình huyện Tân 
Trúc

03-5518101 
chuyển số 3150,  
                   3165, 
                   3192

số 10 đường Quang 
Minh Lục thành phố 
Trúc Bắc huyện Tân 
Trúc 

http://social.
hsinchu.gov.tw/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình huyện Miêu 
Lật

037-322150
số 1 đường Phủ Tiền 
thành phố Miêu Lật 
huyện Miêu Lật 

http://www.miaoli.
gov.tw/
social_affairs/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và 
Bạo lực gia đình huyện 
Chương Hóa

04-7263110
số 37 đường Hoa Sơn 
thành phố Chương 
Hóa 

https://social.
chcg.gov.tw/
07other/other01_
list.asp?
topsn=1297

Tên đơn vị Số điện thoại Địa chỉ Trang mạng 
(Website)
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雲林縣家庭暴

力暨性侵害防

治中心

05-5348585
雲林縣斗六市

雲林路二段 515號
http://www4.yunlin.
gov.tw/social/

嘉義市家庭暴

力暨性侵害防

治中心

05-2254321
轉 121
05-2253850

嘉義市東區

中山路 199號
http://www.chiayi.
gov.tw/web/social/

嘉義縣家庭暴

力及性侵害防

治中心

05-3620900
轉 3303

嘉義縣太保市

祥和二路東段 1號
https://sabcc.cyhg.
gov.tw/

屏東縣家庭暴

力暨性侵害防

治中心

08-7320415
轉 5405

屏東市自由路

527號

https://www.pthg.
gov.tw/planjdp/
cp.aspx?n=
7A7F06FE558A83A2

基隆市家庭暴

力暨性侵害防

治中心

02-24340458
基隆市中正區

義一路 1號
http://social.klcg.
gov.tw/

宜蘭縣政府家

庭暴力暨性侵

害防治中心

03-9328822
轉 278

宜蘭縣宜蘭市

同慶街 95號
http://sntroot.e-land.
gov.tw/index.aspx

單位 電話 地址 網址

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình huyện Vân 
Lâm

05-5348585

số 515 đoạn 2 đường 
Vân Lâm thành phố 
Đẩu Lục huyện Vân 
Lâm 

http://www4.
yunlin.gov.tw/so-
cial/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình thành phố 
Gia Nghĩa

05-2254321
chuyển số 121
05-2253850 

số 199 đường Trung 
Sơn khu Đông thành 
phố Gia Nghĩa 

http://www.
chiayi.gov.tw/web/
social/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình huyện Gia 
Nghĩa

05-3620900 
chuyển số 3303

số 1 đoạn Đông đường 
Tường Hòa Nhị thành 
phố Thái Bảo huyện 
Gia Nghĩa 

http://www.
sabcc.gov.tw/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình huyện Bình 
Đông

08-7320415  
chuyển số 5405 

số 527 đường Tự Do 
thành phố Bình Đông

https://www.pthg.
gov.tw/planjdp/
cp.aspx?n=
7A7F
06FE558A83A2

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình thành phố 
Cơ Long

02-24340458
số 482 đường Mạch 
Kim khu An Lạc thành 
phố Cơ Long 

http://social.klcg.
gov.tw/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình Chính phủ 
huyện Nghi Lan

03-9328822 
chuyển số  278

số 95 phố Đồng Khánh 
thành phố Nghi Lan 
huyện Nghi Lan

http://sntroot.
e-land.gov.tw/in-
dex.aspx

Tên đơn vị Số điện thoại Địa chỉ Trang mạng 
(Website)
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花蓮縣家庭暴

力及性侵害防

治中心

03-8246846
花蓮縣花蓮市

府前路 17號
http://sa.hl.gov.tw/
bin/home.php

臺東縣家庭暴

力及性侵害防

治中心

089-320172
臺東市

桂林北路 201號
3樓

https://taisoc.tai-
tung.gov.tw/

南投縣家庭暴

力暨性侵害防

治中心

049-2222106~9
南投市中興路

660號

http://www.nantou.
gov.tw/big5/
download.asp?
dptid=3764
80000AU13000
0&cid=1583

澎湖縣家庭暴

力暨性侵害防

治中心

06-9274400
轉

531、
532、
355

澎湖縣馬公市

治平路 32號
http://www.penghu.
gov.tw/society/

金門縣家庭暴

力暨性侵害防

治中心

082-373000
金門縣金城鎮

民權路 173號
https://social.
kinmen.gov.tw/

連江縣家庭暴

力暨性侵害防

治中心

0836-25022
轉 315

連江縣南竿鄉

介壽村 156號
3樓

http://www.
matsuhb.gov.tw/

單位 電話 地址 網址

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình huyện Hoa 
Liên

03-8246846
số 17 đường Phủ Tiền 
thành phố Hoa Liên 
huyện Hoa Liên 

http://sa.hl.gov.tw/
bin/home.php

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình huyện Đài 
Đông

089-320172
lầu 3 số 201 đường 
Quế Lâm Bắc thành 
phố Đài Đông 

https://taisoc.
taitung.gov.tw/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình huyện Nam 
Đầu

049-2222106
~9

số 660 đường Trung 
Hưng thành phố Nam 
Đầu

http://www.
nantou.gov.tw/
big5/download.
asp?dptid=3764
80000AU13000
0&cid=1583

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình huyện Bành 
Hồ

06-9274400 
chuyển số 531,
                   532,
                   355

số 32 đường Trị Bình 
thành phố Mã Công 
huyện Bành Hồ 

http://www.
penghu.gov.
tw/society/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình huyện Kim 
Môn

082-373000
số 173 đường Dân 
Quyền thị trấn Kim 
Thành huyện Kim Môn 

https://social.
kinmen.gov.tw/

Trung tâm Phòng chống 
Xâm hại tình dục và Bạo 
lực gia đình huyện Liên 
Giang

0836-25022  
chuyển số 315

lầu 3 số 156 thôn Giới 
Thọ xã Nam Cán huyện 
Liên Giang 

http://www.
matsuhb.gov.tw/

Tên đơn vị Số điện thoại Địa chỉ Trang mạng 
(Website)
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 附表八 新住民法律諮詢服務窗口通訊資料  

辦理單位︱民間團體 
服務窗口︱財團法人法律扶助基金會 
服務時段︱週一至週五上午 9:00-12:00︱下午 2:00-5:00
     週二、週五晚上 6:00-9:00  週六上午 9:00-12:00
服務地點︱臺北市金山南路二段 200號 6樓 
聯絡電話︱02-66328282

辦理單位︱民間團體 
服務窗口︱財團法人海峽交流基金會 
服務時段︱週一至週五 9:00-17:00 
服務地點︱臺北市民生東路三段 156號宏泰大樓 16樓 
聯絡電話︱02-27134726

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱臺灣高等檢察署為民服務中心

服務時段︱上班日上午 8:30-下午 5:30 
服務地點︱臺北市中正區重慶南路一段 124號 
聯絡電話︱02-23310901

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱臺灣高等檢察署臺中檢察分署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-下午 5:30 
服務地點︱臺中市西區自由路 1段 91號 
聯絡電話︱04-2223-0921

 Phụ lục 8  Thông tin về địa chỉ các địa điểm phục vụ tư 
vấn pháp luật cho Cư dân mới

Đơn vị tổ chức ︱  Tổ chức dân gian  
Đơn vị phục vụ ︱  Quỹ Hỗ trợ Pháp luật Tổ Chức Pháp Nhân
Thời gian  ︱  từ thứ hai đến thứ sáu buổi sáng 9:00-12:00︱ buổi chiều 

2:00-5:00
 Thứ ba , thứ sáu buổi tối 6:00-9:00︱ sáng thứ bảy 9:00-12:00
Địa chỉ  ︱  lầu 6 số 200 đoạn 2 đường Kim Sơn Nam thành phố Đài Bắc
Điện thoại  ︱  02-66328282

Đơn vị tổ chức  ︱  Đoàn thể dân gian 
Đơn vị phục vụ  ︱  Quỹ Giao lưu Hải Hạp Tổ chức Pháp Nhân
Thời gian  ︱  từ thứ hai đến thứ sáu 9:00-17:00
Địa chỉ  ︱  lầu 16 tòa nhà Hồng Thái số 156 đoạn 3 đường Dân Sinh 

Đông thành phố Đài Bắc
Điện thoại  ︱  02-27134726

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm phục vụ nhân dân Viện Kiểm Sát cấp cao Đài 

Loan 
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:30 – chiều 5:30
Địa chỉ  ︱  số 124 đoạn 1 đường Trùng Khánh Nam khu Trung Chính 

thành phố Đài Bắc 
Điện thoại  ︱  02-23310901

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát chi nhánh Đài 

Trung thuộc Viện kiểm sát cấp cao Đài Loan
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00 – chiều 5:30
Địa chỉ ︱  số 91 đoạn 1 đường Tự Do khu Tây thành phố Đài Trung
Điện thoại  ︱  04-2223-0921
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辦理單位︱法務部 
服務窗口︱臺灣高等檢察署臺南檢察分署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-下午 5:30 
服務地點︱臺南市中山路 170號
聯絡電話︱06-2282111轉 761

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱臺灣高等檢察署高雄檢察分署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:30-12:00 ︱下午 1:30-5:30 
服務地點︱高雄市鼓山區明誠三路 586號 
聯絡電話︱ 07-5533951、07-5524111 轉 139

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱臺灣高等檢察署花蓮檢察分署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-下午 5:30 
服務地點︱花蓮市民權路 127號
聯絡電話︱03-8225112 轉 87

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱臺北地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:30-下午 5:30 
服務地點︱臺北市博愛路 131號 1號
     臺北市貴陽街 2段 26號 3樓 
聯絡電話︱ 02-23146871 轉 8252、02-23899675

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱新北地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:30-12:00 ︱下午 1:30-5:30 
服務地點︱新北市土城區金城路 2段 249號 
聯絡電話︱02-22616192 轉 611

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát chi nhánh Đài Nam 

thuộc Viện kiểm sát cấp cao Đài Loan
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00 – chiều 5:30
Địa chỉ  ︱  số 170 đường Trung Sơn thành phố Đài Nam
Điện thoại  ︱  06-2282111 chuyển số 761

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát chi nhánh Cao 

Hùng thuộc Viện kiểm sát cấp cao Đài Loan
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:30-12:00 , chiều 1:30-5:30
Địa chỉ ︱  số 586 đường Minh Thành Tam khu Cổ Sơn thành phố Cao 

Hùng
Điện thoại  ︱  07-5533951、07-5524111 chuyển số 139

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát chi nhánh Hoa Liên 

thuộc Viện kiểm sát cấp cao Đài Loan
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00 – chiều 5:30
Địa chỉ  ︱  số 127 đường Dân Quyền thành phố Hoa Liên
Điện thoại ︱  03-8225112 chuyển số 87

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương thành 

phố Đài Bắc
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00 – chiều 5:30
Địa chỉ  ︱  số 1 số 131 đường Bác Ái thành phố Đài Bắc
 Lầu 3 số 26 đoạn 2 phố Quý Dương thành phố Đài Bắc
Điện thoại  ︱  02-23146871 chuyển số 8252、02-23899675

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương thành 

phố Tân Bắc
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:30-12:00, chiều 1:30-5:30
Địa chỉ  ︱  số 249 đoạn 2 đường Kim Thành khu Thổ Thành thành phố 

Tân Bắc
Điện thoại  ︱  02-22616192 chuyển số 611
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辦理單位︱法務部 
服務窗口︱士林地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:30-12:00 ︱下午 1:30-5:30 
服務地點︱臺北市士林區士東路 190號 
聯絡電話︱02-28331911 轉 124、02-28351864

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱桃園地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:30-12:00 ︱下午 1:30-5:30 
服務地點︱桃園市桃園區正光路 898號
聯絡電話︱03-2160123 轉 1057

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱新竹地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-12:00 ︱下午 1:30-5:30 
服務地點︱新竹縣竹北市興隆路 2段 161號
聯絡電話︱03-6677999 轉 2508

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱苗栗地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:30-下午 5:30 
服務地點︱苗栗市中正路 1149號
聯絡電話︱037-353410 轉 111

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱臺中地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-下午 5:30 
服務地點︱臺中市西區自由路 1段 91號 
聯絡電話︱04-2223-0921

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Sĩ Lâm
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:30-12:00, chiều 1:30-5:30
Địa chỉ  ︱  số 190 đường Sĩ Đông khu Sĩ Lâm thành phố Đài Bắc
Điện thoại  ︱  02-28331911 chuyển số 124, 02-28351864

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ  
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Đào 

Viên
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:30-12:00, chiều 1:30-5:30
Địa chỉ  ︱  số 898 đường Chính Quang khu Đào Viên thành phố Đào 

Viên
Điện thoại  ︱  03-2160123 chuyển số 1057

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Tân 

Trúc
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00-12:00, chiều 1:30-5:30
Địa chỉ  ︱  số 161 đoạn 2 đường Hưng Long thành phố Trúc Bắc huyện 

Tân Trúc
Điện thoại  ︱  03-6677999 chuyển số 2508

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Miêu 

Lật
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:30- chiều 5:30
Địa chỉ  ︱  số 1149 đường Trung Chính thành phố Miêu Lật
Điện thoại  ︱  037-353410 chuyển số 111

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Đài 

Trung
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00- chiều 5:30
Địa chỉ  ︱  số 91 đường Tự Do đoạn 1 khu Tây  thành phố Đài Trung
Điện thoại  ︱  04-2223-0921
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辦理單位︱法務部 
服務窗口︱南投地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:30-下午 5:30 
服務地點︱南投縣南投市中興路 757號 
聯絡電話︱049-2242602轉 2013、049-2242975

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱彰化地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-12:00 ︱下午 1:30-5:30 
服務地點︱彰化縣員林鎮中山路 2段 240號 
聯絡電話︱04-8357274 轉 322、04-8371295

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱雲林地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-12:00 ︱下午 1:30-5:30 
服務地點︱雲林縣虎尾鎮明正路 38號 
聯絡電話︱05-6334991 轉 110

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱嘉義地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-12:00 ︱下午 1:30-5:30 
服務地點︱嘉義市東區林森東路 286 號 
聯絡電話︱05-2782601 轉 100

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱臺南地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-12:00 ︱下午 1:30-5:30 
服務地點︱臺南市安平區健康路 3段 310號 
聯絡電話︱06-2959971

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Nam 

Đầu
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:30- chiều 5:30
Địa chỉ  ︱  số 757 đường Trung Hưng thành phố Nam Đầu huyện Nam Đầu
Điện thoại  ︱  049-2242602 chuyển số 2013 , 049-2242975

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương 

Chương Hóa
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00-12:00 chiều 1:30-5:30
Địa chỉ  ︱  số 240 đường Trung Sơn đoạn 2 thị trấn Viên Lâm huyện 

Chương Hóa 
Điện thoại  ︱  04-8357274 chuyển số 322 , 04-8371295

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Vân 

Lâm 
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00-12:00, chiều 1:30-5:30
Địa chỉ  ︱  số 38 đường Minh Chính thị trấn Hổ Vĩ huyện Vân Lâm
Điện thoại  ︱  05-6334991 chuyển số 110

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Gia 

Nghĩa
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00-12:00, chiều 1:30-5:30
Địa chỉ  ︱  số 286 đường Lâm Sơn Đông khu Đông thành phố Gia Ng-

hĩa
Điện thoại  ︱  05-2782601 chuyển số 100

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Đài 

Nam
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00-12:00, chiều 1:30-5:30
Địa chỉ  ︱  số 310 đoạn 3 đường Kiện Khang khu An Bình thành phố 

Đài Nam
Điện thoại  ︱  06-2959971
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辦理單位︱法務部 
服務窗口︱高雄地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:30-下午 5:30 
服務地點︱高雄市前金區河東路 188號 
聯絡電話︱07-2161467、07-2161468 轉 3134

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱橋頭地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:30-下午 5:30 
服務地點︱高雄市橋頭區經武路 868號 
聯絡電話︱07-6131765 轉 3121

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱屏東地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-12:00 ︱下午 1:30-5:30 
服務地點︱屏東市棒球路 11號
聯絡電話︱08-7535211 轉 5120、08-7530448

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱臺東地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-12:00 ︱下午 1:30-5:30 
服務地點︱臺東市浙江路 310號
聯絡電話︱089-310180 轉 141、089-328049

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱花蓮地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-12:00 ︱下午 1:30-5:30 
服務地點︱花蓮市府前路 15號
聯絡電話︱03-8226153 轉 113

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Cao 

Hùng
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:30 - chiều 5:30
Địa chỉ  ︱  số 188 đường Hà Đông khu Tiền Kim thành phố Cao Hùng
Điện thoại  ︱  07-2161467, 07-2161468 chuyển số 3134

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Kiều 

Đầu 
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:30 - chiều 5:30
Địa chỉ  ︱  số 868 đường Kinh Vũ khu Kiều Đầu thành phố Cao Hùng
Điện thoại  ︱  07-6131765 chuyển số 3121

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Bình 

Đông
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00-12:00, chiều 1:30-5:30
Địa chỉ  ︱  số 11 đường Bổng Cầu thành phố Bình Đông
Điện thoại  ︱  08-7535211 chuyển số 5120, 08-7530448

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Đài 

Đông
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00-12:00, chiều 1:30-5:30
Địa điểm  ︱  số 310 đường Triết Giang thành phố Đài Đông
Điện thoại  ︱  089-310180 chuyển số 141, 089-328049

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Hoa 

Liên
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00-12:00, chiều 1:30-5:30
Địa chỉ  ︱  số 15 đường Phủ Tiền thành phố Hoa Liên
Điện thoại  ︱  03-8226153 chuyển số 113
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辦理單位︱法務部 
服務窗口︱宜蘭地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-下午 5:30 
服務地點︱宜蘭縣宜蘭市縣政西路 3號 
聯絡電話︱03-9253000 轉 126

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱基隆地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-下午 5:30 
服務地點︱基隆市東信路 178號
聯絡電話︱02-24651184、02-24651171 轉 1101

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱澎湖地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-12:00 ︱下午 1:00-5:00 
服務地點︱澎湖縣馬公市西文里西文澳 309號 
聯絡電話︱06-9211699 轉 113

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱福建金門地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-12:00 ︱下午 1:00-5:00 
服務地點︱金門縣金城鎮民權路 178號 
聯絡電話︱082-325090

辦理單位︱法務部 
服務窗口︱連江地方檢察署為民服務中心 
服務時段︱上班日上午 8:00-12:00 ︱下午 1:00-5:00 
服務地點︱連江縣南竿鄉復興村 210號 
聯絡電話︱0836-22823、0836-23043

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Nghi 

Lan
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00, chiều 5:30
Địa chỉ  ︱  số 3 đường Huyện Chính Tây thành phố Nghi Lan huyện 

Nghi Lan
Điện thoại  ︱  03-9253000 chuyển số 126

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Cơ 

Long 
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00, chiều 5:30
Địa chỉ  ︱  số 178 đường Đông Tín thành phố Cơ Long
Điện thoại  ︱  02-24651184, 02-24651171 chuyển số 1101

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Bành 

Hồ
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00-12:00, chiều 1:00-5: 00
Địa chỉ  ︱  số 309 làng Tây Văn Úc thành phố Mã Công huyện Bành Hồ
Điện thoại  ︱  06-9211699 chuyển số 113

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Kim 

Môn Phúc Kiến
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00-12:00, chiều 1:00-5:00
Địa chỉ  ︱  số 178 đường Dân Quyền thị trấn Kim Thành huyện Kim 

Môn
Điện thoại  ︱  082-325090

Đơn vị tổ chức  ︱  Bộ Pháp Vụ 
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Vì dân phục vụ Viện kiểm sát địa phương Liên 

Giang
Thời gian  ︱  ngày làm việc trong tuần sáng 8:00-12:00, chiều 1:00-5:00
Địa chỉ  ︱  số 210 thôn Phục Hưng xã Nam Cán huyện Liên Giang
Điện thoại  ︱  0836-22823, 0836-23043
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辦理單位︱臺北市

服務窗口︱秘書處市民服務組法律諮詢櫃檯 
服務時段︱週一至週五上午 9:00-12:00 ︱下午 2:00-5:00
     現場掛號時間上午 8:30-12:30 起開始登記 
服務地點︱臺北市市府路 1號市府大樓 1樓東區市民服務組 
聯絡電話︱ 1999（外縣市 02-27208889） 

轉 6168或直撥 27256168

辦理單位︱高雄市

服務窗口︱高雄市政府聯合服務中心

服務時段︱週一至週五上午 9:00-12:00（上午 8:00 起登記）

     下午 2:00-5:00（下午 1:30 起登記）

     （每梯次現場最多登記 9人）

服務地點︱高雄市苓雅區四維三路 2號 1樓
聯絡電話︱07-3368333 轉 3686

辦理單位︱新北市 
服務窗口︱新北市政府行政大樓 1樓聯合服務中心 
服務時段︱週一至週五上午 9:00-12:00 ︱下午 2:00-5:00
     週二至週四晚上 6:00-9:00 
服務地點︱新北市板橋區中山路 1段 161號 1樓 
聯絡電話︱02-29603456 轉 4247

辦理單位︱宜蘭縣 
服務窗口︱秘書處行政救濟科 
服務時段︱每週三下午 2:00-4:00 
服務地點︱宜蘭市縣政北路 1號 
聯絡電話︱03-9251000 轉 2528（採預約制）

Đơn vị tổ chức  ︱  thành phố Đài Bắc
Đơn vị phục vụ  ︱  quầy tư vấn pháp luật Tổ Phục vụ nhân dân thuộc Văn phòng 

thư ký
Thời gian  ︱  thứ hai đến thứ sáu sáng 9:00-12:00, chiều 2:00-5:00
 Thời gian lấy số thứ tự  8:30-12:30 bắt đầu đăng ký
Địa chỉ  ︱  Tổ phục vụ nhân dân khu đông lầu 1 Tòa nhà Thị Phủ số 1 

đường Thị Phủ thành phố Đài Bắc.
Điện thoại  ︱  1999 (ngoài huyện thị 02-27208889)  

chuyển số 6168 hoặc gọi trực tiếp số 27256168

Đơn vị tổ chức  ︱  thành phố Cao Hùng
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Phục vụ kết hợp Chính phủ thành phố Cao Hùng
Thời gian  ︱  thứ hai đến thứ sáu sáng 9:00-12:00 (8:00 sáng bắt đầu đăng ký)
  Chiều 2:00-5:00 (chiều 1:30 bắt đầu đăng ký)  

(Mỗi đợt đăng ký tại chỗ nhiều nhất 9 người)
Địa chỉ  ︱  lầu 1 số 2 đường Tứ Duy Tam khu Linh Nhã thành phố Cao 

Hùng
Điện thoại  ︱  07-3368333 chuyển số 3686

Đơn vị tổ chức  ︱  thành phố Tân Bắc
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm phục vụ liên kết lầu 1 tòa nhà Hành chính Chính 

phủ thành phố Tân Bắc
Thời gian  ︱  thứ hai đến thứ sáu sáng 9:00-12:00, chiều 2:00-5:00
 Thứ ba đến thứ năm buổi tối 6:00-9: 00
Địa chỉ  ︱  lầu 1 số 161 đoạn 1 đường Trung Sơn khu Bản Kiều thành 

phố Tân Bắc
Điện thoại  ︱  02-29603456 chuyển số 4247

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Nghi Lan
Đơn vị phục vụ  ︱  Ban Cứu tế Hành chính văn phòng thư ký
Thời gian  ︱  thứ tư hàng tuần chiều 2:00-4:00
Địa chỉ  ︱  số 1 đường Huyện Chính Bắc thành phố Nghi Lan
Điện thoại  ︱  03-9251000 chuyển số 2528 (cần hẹn trước)
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辦理單位︱桃園市 
服務窗口︱市政府法律諮詢中心 
服務時段︱週一至週五上午 9:00-11:30 
服務地點︱桃園市桃園區縣府路 1號 7樓 
聯絡電話︱03-3322101 轉 5615

辦理單位︱新竹縣

服務窗口︱縣政府法律諮詢室

服務時段︱週五下午 2:00-4:00 （採當日現場登記制）
服務地點︱新竹縣竹北市光明六路 10號 3樓法律諮詢室 
聯絡電話︱03-5518101 轉 3991 -3993、3995、3997

服務窗口︱縣政府法律諮詢室 
服務時段︱週五下午 2:00-4:00（採當日現場登記制）
服務地點︱竹東鎮公所調解委員會 2樓調解室
     湖口鄉公所 3樓調解室 
聯絡電話︱（竹東）03-5966177轉 531（湖口）03-5993911 轉 112

辦理單位︱苗栗縣 
服務窗口︱行政執行及消保科 
服務時段︱ 8:00-17:00 
服務地點︱苗栗市縣府路 100號 
聯絡電話︱037-357493

辦理單位︱臺中市

服務窗口︱市政府臺灣大道市政大樓 
服務時段︱週一至週五上午 9:00-12:00　下午 2:00-5:00 
服務地點︱臺中市西屯區臺灣大道 3段 99號文心樓 10樓 
聯絡電話︱04-22289111 轉 23610、23611

服務窗口︱市政府陽明大樓 
服務時段︱週一至週五下午 2:00-5:00 
服務地點︱臺中市豐原區陽明街 36號 2樓消保官室 
聯絡電話︱04-22289111 轉 23805

Đơn vị tổ chức  ︱  thành phố Đào Viên
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm Tư vấn pháp luật Chính phủ thành phố
Thời gian  ︱  sáng 9:00-11:30 thứ hai đến thứ sáu 
Địa chỉ  ︱  lầu 7 số 1 đường Huyện Phủ khu Đào Viên thành phố Đào Viên
Điện thoại  ︱  03-3322101 chuyển số 5615

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Tân Trúc
Đơn vị phục vụ  ︱  Phòng Tư vấn pháp luật cơ quan hành chính tối cao
Thời gian  ︱  chiều 2:00- 4:00 thứ sáu (đăng ký tại chỗ trong ngày)
Địa chỉ  ︱  Phòng Tư vấn pháp luật lầu 3 số 10 đường Quang Minh Lục 

thành phố Tân Trúc huyện Tân Trúc
Điện thoại  ︱  03-5518101 chuyển số 3991 -3993, 3995, 3997

Đơn vị phục vụ  ︱  Phòng Tư vấn pháp luật cơ quan hành chính tối cao
Thời gian  ︱  chiều thứ sáu 2:00 - 4:00 (đăng ký tại chỗ)
Địa điểm  ︱  Phòng hòa giải lầu 2 Hội Ủy Viên Hòa giải Ủy ban thị trấn 

Trúc Đông
 Phòng hòa giải lầu 3 Ủy ban xã Hồ Khẩu
Điện thoại  ︱  (Trúc Đông) 03-5966177 chuyển số 531：Hồ Khẩu：03-5993911 

chuyển số 112

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Miêu Lật
Đơn vị phục vụ  ︱  Ban bảo vệ phòng cháy chữa cháy và Chấp hành hành chính
Thời gian  ︱  8:00-17:00
Địa chỉ  ︱  số 100 đường Huyện Phủ thành phố Miêu Lật
Điện thoại  ︱  037-357493

Đơn vị tổ chức  ︱  thành phố Đài Trung
Đơn vị phục vụ  ︱  Tòa nhà Chính Quyền đại lộ Đài Loan chính quyền thành phố 
Thời gian  ︱  thứ hai đến thứ sáu buổi sáng 9:00-12:00︱ buổi chiều 

2:00-5:00
Địa chỉ  ︱  lầu 10 tòa nhà Văn Tâm số 99 đoạn 3 đại lộ Đài Loan khu 

Tây Đồn thành phố Đài Trung
Điện thoại  ︱  04-22289111 chuyển số 23610：23611

Đơn vị phục vụ  ︱  Tòa nhà Dương Minh chính quyền thành phố
Thời gian  ︱  thứ hai đến thứ sáu buổi chiều 2:00-5:00
Địa chỉ  ︱  Phòng bảo vệ phòng cháy chữa cháy lầu 2 số 36 phố Dương 

Minh khu Phong Nguyên thành phố Đài Trung
Điện thoại  ︱  04-22289111 chuyển số 23805
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辦理單位︱彰化縣

服務窗口︱法制處、社會處保護服務科 
服務時段︱週一上午 9:00-11:00（法制處）
     週五下午 2:00-5:00（社會處保護服務科）
服務地點︱彰化市中山路 2段 416號 7樓（法制處）
     彰化市華山路 37號 4樓（社會處保護服務科）
聯絡電話︱04-7531777（法制處）
     04-7261113（社會處保護服務科）

辦理單位︱南投縣

服務窗口︱新聞及行政處法制行政科

服務時段︱週三上午 9:00-12:00（上午 11時 30分截止登記） 

服務地點︱南投縣政府 1樓服務中心 （南投市中興路 600 號）

聯絡電話︱049-2222106 轉 2032、049-2204012

辦理單位︱雲林縣 
服務窗口︱聯合服務中心 
服務時段︱週一至週五上午 9:00-11:00 
服務地點︱雲林縣斗六市雲林路二段 515號 
聯絡電話︱05-5329504

辦理單位︱嘉義縣

服務窗口︱民政處

服務時段︱週五下午 2:30-4:30 
服務地點︱在縣府或各鄉政市公所（依排定地點輪值表）

聯絡電話︱05-3623456

辦理單位︱臺南市

服務窗口︱市政府

服務時段︱每週一至週五上午 9:00-11:00 
服務地點︱永華市政中心（臺南市永華路 2段 6號）
聯絡電話︱06-3901095

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Chương Hóa
Đơn vị phục vụ  ︱  Ban dịch vụ văn phòng bảo vệ xã hội , văn phòng Pháp trị
Thời gian  ︱  thứ hai buổi sáng 9:00-11:00 (văn phòng Pháp trị)
  thứ sáu buổi chiều 2:00-5:00 (Ban dịch vụ văn phòng bảo vệ 

xã hội)
Địa chỉ  ︱  lầu 7 số 416 đoạn 2 đường Trung Sơn thành phố Chương 

Hóa (Cơ quan Pháp trị)
  lầu 4 số 37 đường Hoa Sơn thành phố Chương Hóa (Ban 

dịch vụ văn phòng bảo vệ xã hội)
Điện thoại ︱  04-7531777 (văn phòng Pháp trị)
 04-7261113 (Ban dịch vụ văn phòng bảo vệ xã hội)

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Nam Đầu
Đơn vị phục vụ  ︱  Ban Hành chính Pháp trị văn phòng Tin tức và Hành chính
Thời gian  ︱  sáng thứ tư 9:00-12:00 (11:30 sáng kết thúc đăng ký)
Địa chỉ  ︱  Trung tâm phục vụ lầu 1 Chính phủ huyện Nam Đầu (số 600 

đường Trung Hưng thành phố Nam Đầu)
Điện thoại  ︱  049-2222106 chuyển số 2032, 049-2204012

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Vân Lâm
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm phục vụ Liên Hợp 
Thời gian  ︱  thứ hai đến thứ sáu buổi sáng 9:00-11:00
Địa chỉ  ︱  số 515 đoạn 2 đường Vân Lâm thành phố Đẩu Lục huyện 

Vân Lâm
Điện thoại  ︱  05-5329504

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Gia Nghĩa
Đơn vị phục vụ  ︱  Ban Dân chính
Thời gian  ︱  chiều thứ sáu 2:30-4:30
Địa điểm  ︱  Ủy ban hành chính các xã hoặc cơ quan Chính phủ huyện (xếp 

trực theo lịch)
Điện thoại ︱  05-3623456

Đơn vị tổ chức  ︱  thành phố Đài Nam
Đơn vị phục vụ  ︱  Chính phủ thành phố
Thời gian  ︱  sáng thứ hai đến thứ sáu 9:00-11:00
Địa chỉ  ︱  Trung tâm Hành chính Vĩnh Hoa (số 6 đoạn 2 đường Vĩnh Hoa 

thành phố Đài Nam)
Điện thoại  ︱  06-3901095
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辦理單位︱屏東縣 
服務窗口︱屏東縣政府聯合服務中心 
服務時段︱週一上午 9:00-11:30︱週三晚上 7:30-9:30
     週五下午 2:00-5:00 
服務地點︱屏東市自由路 527號 
聯絡電話︱08-7320415 轉 6125

辦理單位︱臺東縣 
服務窗口︱縣民服務中心 
服務時段︱週一上午 9:00-11:00 
服務地點︱臺東縣臺東市博愛路 275號 
聯絡電話︱089-347550

辦理單位︱花蓮縣 
服務窗口︱花蓮縣政府馬上辦服務中心 
服務時段︱週三上午 10:00-12:00 
服務地點︱花蓮縣花蓮市府前路 17號 縣政府服務中心 
聯絡電話︱03-8237701

辦理單位︱澎湖縣 
服務窗口︱民政處法律扶助服務處 
服務時段︱週一下午 2:00-5:00 
服務地點︱澎湖縣治平路 32號 
聯絡電話︱06-9274400 轉 323

辦理單位︱基隆市 
服務窗口︱基隆市政府聯合服務中心 
服務時段︱週一至週五上午 9:00-12:00 
服務地點︱基隆市義一路 1號
聯絡電話︱02-24201122 轉 1213

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Bình Đông
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm phục vụ Liên hợp Chính phủ huyện Bình Đông
Thời gian  ︱  sáng thứ hai 9:00-11:30, tối thứ tư 7:30-9:30
 Chiều thứ sáu 2:00-5:00
Địa chỉ  ︱  số 527 đường Tự Do thành phố Bình Đông
Điện thoại  ︱  08-7320415 chuyển số 6125

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Đài Đông
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm phục vụ nhân dân chính quyền 
Thời gian  ︱  sáng thứ hai 9:00-11:00
Địa chỉ  ︱  số 275 đường Bác Ái thành phố Đài Đông huyện Đài Đông
Điện thoại  ︱  089-347550

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Hoa Liên
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm phục vụ nhanh Chính phủ huyện Hoa Liên 
Thời gian  ︱  sáng thứ tư 10:00-12:00
Địa chỉ  ︱  Trung tâm phục vụ Chính phủ huyện số 17 đường Phủ Tiền 

thành phố Hoa Liên huyện Hoa Liên
Điện thoại  ︱  03-8237701

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Bành Hồ
Đơn vị phục vụ  ︱  Ban phục vụ hỗ trợ pháp luật văn phòng Dân chính
Thời gian  ︱  chiều thứ hai 2:00-5:00
Địa chỉ  ︱  số 32 đường Trị Bình huyện Bành Hồ 852
Điện thoại  ︱  06-9274400 chuyển số 323

Đơn vị tổ chức  ︱  thành phố Cơ Long
Đơn vị phục vụ  ︱  Trung tâm phục vụ Liên hợp Chính phủ thành phố Cơ Long
Thời gian  ︱  sáng thứ hai đến thứ sáu 9:00-12:00
Địa chỉ  ︱  số 1 đường Nghĩa Nhất thành phố Cơ Long
Điện thoại  ︱  02-24201122 chuyển số 1213
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辦理單位︱新竹市

服務窗口︱民政處

服務時段︱週二、週四、週五下午 2:00-4:00 
服務地點︱新竹市中正路 120號 （新竹市政府服務中心）
聯絡電話︱03-5216121 轉 232

辦理單位︱嘉義市

服務窗口︱民政處

服務時段︱週二、五上午 9:30-12:00 
服務地點︱嘉義市中山路 199號（市政府一樓法律扶助諮詢室）
聯絡電話︱05-2254321 轉 342、339

服務窗口︱東區區公所

服務時段︱每週一上午 9:30-12:00 
服務地點︱嘉義市吳鳳北路 184號（區公所四樓調解室）
聯絡電話︱05-2273772

服務窗口︱西區區公所

服務時段︱每週三上午 9:30-12:00 
服務地點︱嘉義市錦州二街 28號（區公所三樓會議室）
聯絡電話︱05-2840858

辦理單位︱金門縣

服務窗口︱親民接待室 
服務時段︱週一至週五上午 8:00-12:00、下午 1:30-5:30
服務地點︱金門縣金城鎮民生路 60號 
聯絡電話︱082-318823

辦理單位︱連江縣 
服務窗口︱行政處法制科 
服務時段︱週一至週五 8:00-17:30 
服務地點︱連江縣南竿鄉介壽村 76號 3樓 
聯絡電話︱0836-23367

Đơn vị tổ chức  ︱  thành phố Tân Trúc
Đơn vị phục vụ  ︱  Ban Dân chính
Thời gian  ︱  chiều thứ ba, thứ năm, thứ sáu 2:00-4: 00 
Địa chỉ  ︱  Trung tâm phục vụ Chính phủ huyện Tân Trúc số 120 đường 

Trung Chính thành phố Tân Trúc
Điện thoại  ︱  03-5216121 chuyển số 232

Đơn vị tổ chức  ︱  thành phố Gia Nghĩa
Đơn vị phục vụ  ︱  Ban Dân chính
Thời gian  ︱  sáng thứ ba, thứ sáu 9:30-12:00
Địa chỉ  ︱  số 199 đường Trung Sơn thành phố Gia Nghĩa  

(Phòng tư vấn hỗ trợ pháp luật lầu 1 Ủy ban thành phố)
Điện thoại  ︱  05-2254321 chuyển số 342, 339

Đơn vị phục vụ  ︱  Ủy ban nhân dân khu Đông
Thời gian  ︱  sáng thứ hai 9:30-12:00
Địa chỉ  ︱  số 184 đường Ngô Phượng Bắc thành phố Gia Nghĩa  

(phòng hòa giải lầu 4) 
Điện thoại  ︱  05-2273772

Đơn vị phục vụ  ︱  Ủy ban nhân dân khu Tây
Thời gian  ︱  sáng thứ tư 9:30-12:00
Địa chỉ  ︱  số 28 phố Cẩm Châu thành phố Gia Nghĩa (phòng họp lầu 3)
Điện thoại  ︱  05-2840858

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Kim Môn
Đơn vị phục vụ  ︱  Phòng tiếp đón dân
Thời gian  ︱  từ thứ hai đến thứ sáu sáng 8:00-12:00, chiều 1:30-5:30
Địa chỉ  ︱  số 60 đường Dân Sinh thị trấn Kim Thành huyện Kim Môn
Điện thoại  ︱  082-318823

Đơn vị tổ chức  ︱  huyện Liên Giang 
Đơn vị phục vụ  ︱  Ban pháp trị văn phòng hành chính
Thời gian  ︱  thứ hai đến thứ sáu 8:00-17:30
Địa chỉ  ︱  lầu 3 số 76 thôn Giới Thọ xã Nam Can huyện Liên Giang
Điện thoại ︱  0836-23367
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 附表九 各國駐臺機構辦事處通訊資料  

駐臺機構︱駐臺北印尼經濟貿易代表處

INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI 
地  址︱臺北市瑞光路 550號倫飛大樓 6樓
電  話︱02-87526170
傳  真︱02-87523706

駐臺機構︱馬尼拉經濟文化辦事處 
MANILA ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE 
地  址︱臺北市內湖區洲子街 55&57號 2樓 
電  話︱02-26588825
傳  真︱02-26588867

駐臺機構︱馬尼拉經濟文化辦事處臺中分處

MANILA ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE, TAICHUNG 
EXTENSION OFFICE 
地  址︱臺中市西區臺灣大道二段 220號 20樓
　　　　　（龍邦世貿大樓 B棟） 
電  話︱04-23228835、04-23228836
傳  真︱04-2322-8992

駐臺機構︱馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處

MANILA ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE, KAOHSIUNG 
EXTENSION OFFICE 
地  址︱高雄市三民區民族一路 80號 9樓之 2 
電  話︱07-3985935、07-3985936
傳  真︱07-3985929

 Phụ lục 9  Thông tin về địa chỉ và số điện thoại của văn 
phòng đại diện các nước tại Đài Loan

Tên văn phòng ︱  IVĂN PHÒNG MẬU DỊCH KINH TẾ INDONESIA TẠI ĐÀI BẮC
INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI 
Địa chỉ ︱  lầu 6 tòa nhà Luân Phi số 550 đường Thụy Quang 

thành phố Đài Bắc
Điện thoại ︱  02-87526170
Fax ︱  02-87523706

Tên văn phòng ︱  VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA MANILA TẠI ĐÀI BẮC
MANILA ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE 
Địa chỉ ︱  lầu 2 số 55&57 phố Châu Tử khu Nội Hồ thành phố 

Đài Bắc
Điện thoại ︱  02-26588825
Fax ︱  02-26588867

Tên văn phòng ︱  VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA MANILA CHI NHÁNH 
ĐÀI TRUNG

MANILA ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE, TAICHUNG EXTENSION 
OFFICE 
Địa chỉ ︱ （Toà B trung tâm thương mại Long Ban）lầu 20 số 

220 đường Đại Lộ Đài Loan đoạn 2 khu Tây thành 
phố Đài Trung

Điện thoại ︱  04-23029080 
Fax ︱  04-23029082

Tên văn phòng ︱  VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA MANILA CHI NHÁNH 
CAO HÙNG

MANILA ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE, KAOHSIUNG EXTENSION 
OFFICE 
Địa chỉ ︱  lầu 9-2 số 80 đường Dân Tộc Nhất khu Tam Dân thành 

phố Cao Hùng
Điện thoại ︱  07-3985935、07-3985936
Fax ︱  07-3985929
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駐臺機構︱駐臺北越南經濟文化辦事處

VIETNAM ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE IN TAIPEI 
地  址︱臺北市松江路 65號 3樓 
電  話︱02-25166626
傳  真︱02-25166625

駐臺機構︱泰國貿易經濟辦事處 
THAILAND TRADE AND ECONOMIC OFFICE 
地  址︱臺北市松江路 168號 12樓
電  話︱02-25811979
傳  真︱02-25818707
更多駐華機構聯繫資訊請查詢中華民國外交部網站

（https://www.mofa.gov.tw）

駐臺機構︱緬甸聯邦共和國駐臺北貿易辦事處

MYANMAR TRADE OFFICE (TAIPEI), THE REPUBLIC OF THE 
UNION OF MYANMAR
地  址︱臺北市南港區經貿二路 188號 6樓
電  話︱02-27892100轉 101
傳  真︱02-27891670

Tên văn phòng ︱  VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC
VIETNAM ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE IN TAIPEI 
Địa chỉ ︱  lầu 3 số 65 đường Tùng Giang thành phố Đài Bắc
Điện thoại ︱  02-25166626
Fax ︱  02-25166625

Tên văn phòng ︱  VĂN PHÒNG MẬU DỊCH KINH TẾ THÁI LAN
THAILAND TRADE AND ECONOMIC OFFICE 
Địa chỉ ︱  lầu 12 số 168 đường Tùng Giang thành phố Đài Bắc
Điện thoại ︱  02-25811979
Fax ︱  02-25818707
Vui lòng truy cập trang web để biết thêm thông tin về văn phòng đại 
diện của các nước tại Trung Hoa Dân Quốc (https://www.mofa.gov.tw)

Tên văn phòng ︱  VĂN PHÒNG MẬU DỊCH CỘNG HÒA LIÊN BANG MYAN-
MAR TẠI ĐÀI BẮC

MYANMAR TRADE OFFICE (TAIPEI), THE REPUBLIC OF THE UNION OF 
MYANMAR
Địa chỉ ︱  lầu 6 số 188 đường Kinh Mậu Nhị khu Nam Cảng 

thành phố Đài Bắc
Điện thoại ︱  02-27892100 chuyển số 101
Fax ︱  02-27891670
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 附表十   

機  關︱外交部領事事務局
地  址︱臺北市濟南路一段 2-2 號中央聯合辦公大樓北棟三樓 
電  話︱★總機：02-23432888 
　　　　　★護照查詢專線：02-23432807、02-23432808
　　　　　　傳真：02-23432819、02-23432972 
　　　　　★簽證櫃台：02-23432866、02-23432867 
　　　　　★簽證查詢專線：02-23432850、02-23432895
　　　　　　傳真：02-23432908、02-23432893 
　　　　　★文件證明櫃檯：02-23432965 
　　　　　★文件證明查詢專線：02-23432913、02-23432914  
　　　　　　傳真：02-23432920

機  關︱外交部中部辦事處 
地  址︱臺中市黎明路二段 503號 1樓 
電  話︱ 04-22510799	 傳 真︱ 04-22510700

機  關︱外交部南部辦事處
地  址︱高雄市苓雅區政南街 6號 3樓
電  話︱07-7156600	 傳 真︱07-7151001

機  關︱外交部東部辦事處 
地  址︱花蓮市中山路 371號 6樓
電  話︱03-8331041	 傳真︱03-8330970

機  關︱外交部雲嘉南辦事處 
地  址︱嘉義市吳鳳北路 184號 2樓 
電  話︱05-2251567	 傳真︱05-2255299

外交部領事事務局及外交部分支機構通訊資料  Phụ lục 10   Tài liệu và thông tin của các cơ quan chi nhánh 
bộ ngoại giao và cục Lãnh sự bộ ngoại giao 

Tên cơ quan ︱  Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao
Địa chỉ ︱  toà nhà Văn phòng Liên hợp Trung ương lầu 3 tòa bắc số 2-2 

đoạn 1 đường Tế Nam thành phố Đài Bắc
Điện thoại ︱ ★ Tổng đài：02-23432888 
  ★ Hotline tư vấn hộ chiếu : 02-23432807, 02-23432808  
    Fax :  02-23432819、02-23432972
  ★ Quầy làm Visa：02-23432866, 02-23432867 
  ★ Hotline tư vấn Visa : 02-23432850, 02-23432895  
    Fax :  02-23432908, 02-23432893
  ★ Quầy chứng thực giấy tờ : 02-23432965 
  ★  Hotline tư vấn chứng thực giấy tờ : 02-23432913, 
    02-23432914  
    Fax :  02-23432920

Tên cơ quan ︱  Văn phòng Bộ Ngoại Trung Bộ
Địa chỉ ︱  lầu 1 số 503 đoạn 2 đường Lê Minh thành phố Đài Trung
Điện thoại ︱  04-22510799 Fax︱ 04-22510700

Tên cơ quan ︱  Văn phòng Bộ Ngoại Nam Bộ
Địa chỉ ︱  lầu 3 số 6 phố Chính Nam khu Linh Nhã thành phố Cao 

Hùng
Điện thoại ︱  07-7156600 Fax︱ 07-7151001

Tên cơ quan ︱  Văn phòng Bộ Ngoại Đông Bộ
Địa chỉ ︱  lầu 6 số 371 đường Trung Sơn thành phố Hoa Liên
Điện thoại ︱  03-8331041 Fax︱ 03-8330970

Tên cơ quan ︱  Văn phòng Bộ Ngoại Vân Lâm Gia Nghĩa Đài Nam
Địa chỉ ︱  lầu 2 số 184 đường Ngô Phượng Bắc thành phố Gia Nghĩa
Điện thoại ︱  05-2251567 Fax︱ 05-2255299
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外
國
籍
人
士
與
國
人
結
婚
申
請
歸
化
中
華
民
國
國
籍
暨
戶
籍
登
記
流
程
表

中
文
版

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 內

政
部

10
8
年

7
月
修
訂

 
 
申
請
流
程

 
受

理
機

關
 

應
繳

證
件

 

戶
政

事
務

所
 

 

一
︑
在
國
內
結
婚
者
：

(1
)結
婚
書
約

(2
)外
國
籍
配
偶
之
身
分
證
明
文
件
及
經
駐
外
館
處
驗
證
之
婚
姻
狀
況
證
明
及
中
文
譯
本

(中
文
譯
本
得
由
公

證
人
認
證

)及
取
用
中
文
姓
名
聲
明
書

(3
)戶
口
名
簿

(4
)國
民
身
分
證
︑
印
章
︒

 
二
︑
在
國
外
結
婚
者
：

(1
)經
駐
外
館
處
驗
證
之
結
婚
證
明
文
件
及
中
文
譯
本

 (
2)
戶
口
名
簿

(3
)國

民
身
分
證
︑
印
章

(4
)外
國
籍
配
偶
之
身
分
證

明
文
件

(5
)外
國
籍
配
偶
未
能
隨
同
國
人
返
國
辦
理
登
記
者
，
須
另
附
經
駐
外
館
處
驗
證
之
外
籍
配
偶
取
用
中
文
姓
名
聲
明
書
︒

 
※

 國
人
與
外
交
部
公
告
之
特
定
國
家
人
士
結
婚
，
須
先
於
外
籍
配
偶
之
原
屬
國
完
成
結
婚
登
記
後
，
備
齊
結
婚
證
明
文
件
及
中
文
譯
本
向
駐
外

館
處
申
請
面
談
，
於
通
過
面
談
後
，
再
持
憑
上
揭
在
國
外
結
婚
者
之
相
關
證
明
文
件
辦
理
結
婚
登
記
︒

 
 

申
請
居
留
簽
證

 

申
請
人
倘
在
國
外
，
請
直
接
向
駐
外

館
處
申
請
居
留
簽
證
，
申
請
人
倘
已

持
依
親
事
由
停
留
簽
證
入
境
，
請
向

外
交
部
領
事
事
務
局
（
含
外
交
部

中
部
︑
雲
嘉
南
︑
南
部
︑
東
部
辦

事
處
）
申
請
改
發
居
留
簽
證
︒

 ※
申

請
人
持
停
留
期
限

60
日
以
上
，
且
未

加
註

「
不

得
延

期
」

(N
O

 
EX

TE
N

SI
O

N
)或
不
得
改
辦
居
留
之

停
留
簽
證
入
境
，
符
合
依
親
事
由

者
，
可
逕
向
內
政
部
移
民
署
各
地
服

務
站
申
請
外
僑
居
留
證
，
無
須
至
外

交
部
領
事
事
務
局
或
外
交
部
中
部
︑

雲
嘉
南
︑
南
部
︑
東
部
辦
事
處
申

辦
居
留
簽
證
︒

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

一
︑
我
國
籍
配
偶
最
近

3
個
月
內
核
發
之
國
內
戶
籍
謄
本
正
本

1
份

(已
辦
理
結
婚
登
記
，
結
婚
記
事
須
載
明
配
偶
國
籍
︑
外
文
姓

名
及
出
生
日
期

)︒
 

二
︑
申
請
人
本
國
政
府
所
核
發
之
結
婚
登
記
證
明

(無
婚
姻
登
記
制
度
之
國
家
則
繳
交
結
婚
證
書

)︒
 

三
︑
申
請
人
本
國
政
府
所
核
發
之
無
犯
罪
紀
錄
證
明
或
良
民
證
︒

(自
核
發
日
起

1
年
內
，
但
不
得
逾
該
證
明
所
載
之
有
效
期
限

) 
四
︑
衛
生
福
利
部
指
定
之
外
籍
人
士
體
檢
醫
院
或
國
外
合
格
醫
院

3
個
月
內
發
給
之
合
格
健
康
檢
查
證
明
︒

 
五
︑
護
照

(所
餘
效
期
至
少
在

6
個
月
以
上

)︒
 

六
︑
最
近

6
個
月
內
之

2
吋
彩
色
相
片

2
張
︒

 
七
︑
居
留
簽
證
費
用
請
參
閱
外
交
部
領
事
事
務
局
網
站

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
ca

.g
ov

.tw
/c

p-
76

-3
2-

4a
36

9-
1.

ht
m

l 
(持

美
國
護
照

者
適
用
相
對
處
理
費

)︒
 

【
以
上
二
至
四
項
文
件
倘
係
國
外
作
成
者
，
須
先
經
我
國
駐
外
館
處
驗
證
，
並
附
中
文
或
英
文
譯
本
︒
】

 
【
已
持
停
留
簽
證
入
境
者
，
倘
在
臺
已
逾
停
留
期
限
應
即
離
境
，
不
得
申
請
在
臺
改
辦
居
留
簽
證
︒
】

 

申
請
外
僑
居
留
證

ht
tp

://
w

w
w

.im
m

ig

ra
ti

on
.g

ov
.tw

/居

留
證

 

內
政

部
移

民
署

 
各
直
轄
市
︑
縣

(
市

)
服
務
站

 

一
︑

 持
居
留
簽
證
入
境
者
：

(1
)
填
寫
外
僑
居
留
證
申
請
書

1
份
，
繳
交
最
近

1
年
內
正
面
半
身
彩
色
相
片
（
同
國
民
身
分
證
相
片
規
格
，
規
格
請

至
內
政
部
戶
政
司
全
球
資
訊
網

ht
tp

s:
//w

w
w.

ris
.g

ov
.tw

/a
pp

/p
or

ta
l/1

87
查
詢
）︒

(2
)
護
照
︑
居
留
簽
證
正
︑
影
本

1
份

(正
本
驗
畢
歸

還
）︒

(3
)
申
請
居
留
事
由
之
證
明
文
件
，
例
如
我
國
籍
配
偶
辦
妥
結
婚
登
記
之
戶
口
名
簿
或
國
民
身
分
證
正
︑
影
本

(正
本
驗
畢
歸
還

)︒
(4

)
居
留
地
址
證
明
文
件
︒

(5
)
證
件
費
：

1
年
期
新
臺
幣

1,
00

0
元
，

2
年
期
新
臺
幣

2,
00

0
元
，

3
年
期
新
臺
幣

3,
00

0
元
︒

 
二
︑
持
停
留
期
限
在

60
日
以
上
，
且
未
經
簽
證
機
關
加
註
限
制
不
准
延
期
或
其
他
限
制
之
有
效
簽
證
入
國
者
：

(1
)
填
寫
外
僑
居
留
證
申
請
書

1
份
，
繳
交
最
近

1
年
內
正
面
半
身
彩
色
相
片

1
張

(同
國
民
身
分
證
相
片
規
格

)︒
(2

)
護
照
及
停
留
簽
證
正
︑
影
本

1
份

(正
本
驗
畢
歸
還

)︒
(3

)
自
檢
查
之
日
起

3
個
月
內
有
效
之
健
康
檢
查
證
明
︒

(在
國
外
辦
理
健
康
檢
查
者
，
其
證
明
須
經
駐
外
館
處
驗
證

) 
(4

)
自
核
發
之
日
起

1
年
內
之
原
屬
國
全
國
性
刑
事
紀
錄
證
明
（
須
含
最
近

5
年
內
之
紀
錄
），

但
不
得
逾
該
證
明
所
載
之
有
效
期
限
︒（

須
經
駐
外
館
處
驗
證
，
並

得
要
求
檢
附
經
駐
外
館
處
驗
證
或
國
內
公
證
人
認
證
之
中
文
譯
本
）

(5
)
申
請
居
留
事
由
之
相
關
證
明
文
件
，
例
如
我
國
籍
配
偶
辦
妥
結
婚

登
記
之
戶
口
名
簿
或
身
分
證
正
︑
影
本

(正
本
驗
畢
歸
還

)︒
(6

)
居
留
地
址
證
明
文
件
︒

(7
)
證
件
費
：

1
年
效
期
新
臺
幣

1,
00

0
元
，

3
年

期
新
臺
幣

3,
00

0
元
，
另
加
收
停
留
簽
證
改
辦
居
留
證
費
用
新
臺
幣

2,
20

0
元
︒

 
※

 居
留
期
間
變
更
居
留
住
址
時
，
應
於
事
實
發
生
後

15
日
內
申
請
辦
理
住
址
變
更
登
記
︒

 
※

 外
籍
配
偶
第

1
次
辦
理
外
僑
居
留
證
或
因
結
婚
變
更
居
留
事
由
為
依
親
時
，
須
有
國
人
配
偶
同
行
辦
理
︒

 
※

 申
請
人
於
停
留
期
限
屆
滿
前
，
未
能
取
得
外
僑
居
留
證
者
，
須
依
限
離
境
︒

 
 一
︑
居
留
申
請
書

1
份
，
並
貼
正
面
彩
色
脫
帽
相
片

1
張

(同
國
民
身
分
證
相
片
規
格

)︒
 

二
︑
歸
化
國
籍
許
可
證
書
正
︑
影
本
（
正
本
驗
畢
歸
還
）
︒

 
三
︑
外
僑
居
留
證
正
︑
影
本
（
正
本
驗
畢
歸
還
）
︒

 
四
︑
居
留
地
址
證
明
文
件
，
例
如
我
國
籍
配
偶
辦
妥
結
婚
登
記
之
戶
口
名
簿
或
國
民
身
分
證
正
︑
影
本

(正
本
驗
畢
歸
還

)︒
 

五
︑
證
件
費
新
臺
幣

1,
0

00
元
︒

 
 

內
政

部
移

民
署

 
各
直
轄
市
︑
縣

(
市

)
服
務
站

 
※
得
於
戶
政
事
務
所
申
請
歸
化

國
籍
時
一
併
送
件

 

申
請
臺
灣
地
區

 
居

留
證

 
 

申
請
歸
化
國
籍

 
(自

申
請
日
起
往
前
推

算
，
須
合
法
居
留
繼
續

3
年
以
上
，
且
每
年
有

18
3

日
以
上
之
居
留
事
實

) 

住
所
地
戶
政
事
務
所
層
轉

 

直
轄
市
︑
縣
（
市
）
政
府

轉
內

政
部

核
發

 
一
︑
歸
化
國
籍
申
請
書
（
外
籍
配
偶
本
人
親
自
臨
櫃
申
請
，
電
腦
列
印
申
請
書
）
及
最
近

2
年
內
所
拍
攝
正
面
半
身
彩
色
相
片

1
張
（
同
國
民
身
分
證
相
片
規
格

)︒
 

二
︑
合
法
有
效
之
外
僑
居
留
證
或
外
僑
永
久
居
留
證

(居
留
期
限
屆
滿
前

30
日
內
，
請
先
申
請
延
長
居
留
期
限

)︒
 

三
︑
歸
化
取
得
我
國
國
籍
者
基
本
語
言
能
力
及
國
民
權
利
義
務
基
本
常
識
認
定
標
準
第

3
條
所
定
之
證
明
文
件
之
一
：

 
(1

)曾
就
讀
國
內
公
私
立
各
級
各
類
學
校

1
年
以
上
之
證
明
︒

 
(2

)曾
參
加
國
內
政
府
機
關
所
開
設
之
課
程
上
課
總
時
數
或
累
計
時
數
達

72
小
時
以
上
之
證
明
︒

 
(3

)參
加
歸
化
取
得
我
國
國
籍
者
基
本
語
言
能
力
及
國
民
權
利
義
務
基
本
常
識
測
試
合
格
之
證
明
，

60
分
以
上
；
年
滿

65
歲

以
上
者
，

50
分
以
上
︒

 
四
︑
我
國
籍
配
偶
於
國
內
未
設
有
戶
籍
且
未
辦
妥
結
婚
登
記
者
，
須
檢
附
結
婚
證
明
文
件
（
在
國
外
作
成
者
須
經
駐
外
館
處
驗
證
；

為
外
文
者
，
應
檢
附
經
駐
外
館
處
驗
證
或
國
內
公
證
人
認
證
之
中
文
譯
本
）︑
外
國
籍
配
偶
及
我
國
籍
配
偶
之
國
籍
身
分
證
明

文
件
，
於
國
內
結
婚
者
另
繳
附
外
國
籍
配
偶
經
駐
外
館
處
驗
證
之
婚
姻
狀
況
證
明
及
中
文
譯
本
︒

 
五
︑
證
書
費
新
臺
幣

1,
20

0
元
︒

(請
以
郵
政
匯
票
繳
交
，
受
款
人
：
內
政
部

)︒
 

※
 上

揭
三
︑
證
明
文
件
已
登
錄
於
戶
政
資
訊
系
統
國
籍
行
政
作
業
者
，
得
免
附
︒

 
※

 申
請
人
居
留
資
料
︑
入
出
境
紀
錄
︑
刑
事
案
件
紀
錄
及
與
我
國
籍
配
偶
結
婚
登
記
戶
籍
資
料
，
由
戶
政
機
關
代
查
︒

 

※
 有

關
申
請
喪
失
原
屬
國
國
籍
事
宜
，
請
逕
向
原
屬
國
政
府
或
駐
我
國
使
領
館
或
授
權
代
表
機
構
洽
詢
︒

 
※

 外
國
駐
我
國
使
領
館
或
授
權
代
表
機
構
出
具
之
喪
失
原
有
國
籍
證
明
文
件
，
應
經
外
交
部
複
驗
；
在
國
外
製
作
者
，
應
經
駐

外
館
處
驗
證
及
外
交
部
複
驗
，
其
中
文
譯
本
應
併
同
驗
證
︑
複
驗
或
由
國
內
公
證
人
認
證
︒

 
※

 應
於
許
可
歸
化
之
日
起
，

1
年
內
提
出
喪
失
原
有
國
籍
證
明
，
送
內
政
部
核
備
︒
若
無
法
於
前
揭
期
限
內
提
出
喪
失
原
有
國

籍
證
明
，
應
於
屆
期
前

30
日
內
，
檢
附
已
向
原
屬
國
申
請
喪
失
原
有
國
籍
之
相
關
證
明
文
件
申
請
展
延
︒
經
外
交
部
查
證
因

原
屬
國
法
律
或
行
政
程
序
限
制
屬
實
，
得
同
意
其
展
延
︒
展
延
屆
期
仍
未
繳
附
喪
失
原
有
國
籍
證
明
者
，
內
政
部
將
撤
銷
歸

化
許
可
︒
另
未
提
出
喪
失
原
有
國
籍
證
明
前
，
不
予
許
可
定
居
︒

 
    

內
政

部
移

民
署

 
各
直
轄
市
︑
縣

(
市

)
服
務
站

 
 

洽
原
屬
國
政
府
或
其
駐

我
國
使
領
館
或
授

權
 

代
表

機
構

 
 

 

申
請

喪
失

 
原

屬
國

國
籍

 
 

 

一
一
︑
定
居
申
請
書

1
份
，
並
貼
正
面
半
身
彩
色
相
片

1
張

(同
國
民
身
分
證
相
片
規
格

)︒
 

二
︑
臺
灣
地
區
居
留
證
︒

 
三
︑
我
國
籍
配
偶
之
戶
口
名
簿
或
國
民
身
分
證
正
︑
影
本

(正
本
驗
畢
歸
還
，
但
已
離
婚
者
免
附

) 
︒

 
四
︑
最
近

3
個
月
內
之
健
康
檢
查
合
格
證
明
︒

(須
由
衛
生
福
利
部
核
可
之
醫
院
檢
查
，
且
符
合
其
訂
定
之
健
康
證
明
應
檢
查
項
目

表
「
乙
表
」

) 
五
︑
其
他
相
關
證
明
文
件
，
例
如
申
請
人
已
與
我
國
籍
配
偶
離
婚
，
提
供
載
有
正
確
設
籍
地
址
之
房
屋
稅
單
或
租
賃
契
約
正
︑
影

本
(正

本
驗
畢
歸
還

)︒
 

六
︑
掛
號
回
郵
信
封
並
填
妥
收
件
人
姓
名
及
住
址
︒

 
七
︑
證
件
費
新
臺
幣

60
0
元
︒

 

申
請
臺
灣
地
區
定
居
證

 
（
須
於
申
請
臺
灣
地
區
居
留
證

後
，
居
留
滿
一
定
期
間
：
自
核
准

居
留
之
日
起
，
連
續
居
住

1
年
；

或
居
留
滿

2
年
且
每
年
居
住

27
0

日
以
上
；
或
居
留
滿

5
年
且
每
年

居
住

1
8

3
日
以
上
）

 

申
請
戶
籍
登
記
及

 
請
領
國
民
身
分
證

 
設
籍
地
戶
政
事
務
所

 

一
︑
內
政
部
移
民
署
通
知
申
請
人
辦
理
戶
籍
登
記
之
定
居
證
︒

 
二
︑
戶
口
名
簿
︒

(單
獨
立
戶
者
免
附
，
但
須
提
憑
遷
入
單
獨
立
戶
之
房
屋
所
有
權
證
明
等
相
關
文
件

) 
 

三
︑
最
近

2
年
所
拍
攝
正
面
半
身
彩
色
相
片

1
張
或
數
位
相
片
︒

(國
民
身
分
證
相
片
規
格
請
至
內
政
部
戶
政
司
全
球
資
訊
網

ht
tp

s:
//w

w
w.

ris
.g

ov
.tw

/a
pp

/p
or

ta
l/1

87
查
詢

) 
四
︑
初
領
戶
口
名
簿
規
費
新
臺
幣

30
元
；
初
領
國
民
身
分
證
規
費
新
臺
幣

50
元
︒

 
※

 申
請
人
申
報
戶
籍
後

 ，
即
可
依
規
定
請
領
國
民
身
分
證
，
相
關
事
宜
請
向
現
住
地
戶
政
事
務
所
洽
詢
︒

 

結
婚

登
記

 

未
取

得
喪

失
 

國
籍

證
明

文
件

 
 

 

住
所
地
戶
政
事
務
所
層

轉
直
轄
市
︑
縣

(市
)政

府
轉

內
政

部
核

備
 

 

住
所
地
戶
政
事
務
所
層

轉
直
轄
市
︑
縣
（
市
）
政

府
轉

內
政

部
展

延
 

  

一
︑
展
延
申
請
書
︒

 
二
︑
已
向
原
屬
國
申
請
喪
失
原
有
國
籍
之
相
關
證
明
文
件
︒
如
向
原
屬
國
申
請
喪
失
原
有
國
籍
填
寫
之
申
請
書
影
本
︑
原
屬
國
政

府
已
收
件
證
明
或
收
據
等
為
外
國
駐
我
國
使
領
館
或
授
權
代
表
機
構
出
具
者
，
應
經
外
交
部
複
驗
；
在
國
外
製
作
者
，
應
經

駐
外
館
處
驗
證
及
外
交
部
複
驗
，
其
中
文
譯
本
應
併
同
驗
證
︑
複
驗
或
由
國
內
公
證
人
認
證
︒

 
※
未
申
請
展
延
或
經
內
政
部
駁
回
展
延
申
請
，
將
撤
銷
歸
化
許
可
︒

 
  一
︑
臺
灣
地
區
居
留
證

( 
驗
畢
歸
還

)︒
  

 
 

 
 

二
︑
喪
失
原
屬
國
籍
證
明
文
件

(外
國
駐
我
國
使
領
館
或
授
權
代
表
機
構
出
具
之
喪
失
原
有
國
籍
證
明
文
件
，
應
經
外
交
部
複
驗
；
在
國

外
製
作
者
，
應
經
駐
外
館
處
驗
證
及
外
交
部
複
驗
，
其
中
文
譯
本
應
併
同
驗
證
︑
複
驗
或
由
國
內
公
證
人
認
證

)︒
 

取
得

喪
失

國
 

籍
證

明
文

件
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外
國
籍
人
士
與
國
人
結
婚
申
請
歸
化
中
華
民
國
國
籍
暨
戶
籍
登
記
流
程
表

中
文
版

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 內

政
部

10
8
年

7
月
修
訂

 
 
申
請
流
程

 
受

理
機

關
 

應
繳

證
件

 

戶
政

事
務

所
 

 

一
︑
在
國
內
結
婚
者
：

(1
)結
婚
書
約

(2
)外
國
籍
配
偶
之
身
分
證
明
文
件
及
經
駐
外
館
處
驗
證
之
婚
姻
狀
況
證
明
及
中
文
譯
本

(中
文
譯
本
得
由
公

證
人
認
證

)及
取
用
中
文
姓
名
聲
明
書

(3
)戶
口
名
簿

(4
)國
民
身
分
證
︑
印
章
︒

 
二
︑
在
國
外
結
婚
者
：

(1
)經
駐
外
館
處
驗
證
之
結
婚
證
明
文
件
及
中
文
譯
本

 (
2)
戶
口
名
簿

(3
)國

民
身
分
證
︑
印
章

(4
)外
國
籍
配
偶
之
身
分
證

明
文
件

(5
)外
國
籍
配
偶
未
能
隨
同
國
人
返
國
辦
理
登
記
者
，
須
另
附
經
駐
外
館
處
驗
證
之
外
籍
配
偶
取
用
中
文
姓
名
聲
明
書
︒

 
※

 國
人
與
外
交
部
公
告
之
特
定
國
家
人
士
結
婚
，
須
先
於
外
籍
配
偶
之
原
屬
國
完
成
結
婚
登
記
後
，
備
齊
結
婚
證
明
文
件
及
中
文
譯
本
向
駐
外

館
處
申
請
面
談
，
於
通
過
面
談
後
，
再
持
憑
上
揭
在
國
外
結
婚
者
之
相
關
證
明
文
件
辦
理
結
婚
登
記
︒

 
 

申
請
居
留
簽
證

 

申
請
人
倘
在
國
外
，
請
直
接
向
駐
外

館
處
申
請
居
留
簽
證
，
申
請
人
倘
已

持
依
親
事
由
停
留
簽
證
入
境
，
請
向

外
交
部
領
事
事
務
局
（
含
外
交
部

中
部
︑
雲
嘉
南
︑
南
部
︑
東
部
辦

事
處
）
申
請
改
發
居
留
簽
證
︒

 ※
申

請
人
持
停
留
期
限

60
日
以
上
，
且
未

加
註

「
不

得
延

期
」

(N
O

 
EX

TE
N

SI
O

N
)或
不
得
改
辦
居
留
之

停
留
簽
證
入
境
，
符
合
依
親
事
由

者
，
可
逕
向
內
政
部
移
民
署
各
地
服

務
站
申
請
外
僑
居
留
證
，
無
須
至
外

交
部
領
事
事
務
局
或
外
交
部
中
部
︑

雲
嘉
南
︑
南
部
︑
東
部
辦
事
處
申

辦
居
留
簽
證
︒

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

一
︑
我
國
籍
配
偶
最
近

3
個
月
內
核
發
之
國
內
戶
籍
謄
本
正
本

1
份

(已
辦
理
結
婚
登
記
，
結
婚
記
事
須
載
明
配
偶
國
籍
︑
外
文
姓

名
及
出
生
日
期

)︒
 

二
︑
申
請
人
本
國
政
府
所
核
發
之
結
婚
登
記
證
明

(無
婚
姻
登
記
制
度
之
國
家
則
繳
交
結
婚
證
書

)︒
 

三
︑
申
請
人
本
國
政
府
所
核
發
之
無
犯
罪
紀
錄
證
明
或
良
民
證
︒

(自
核
發
日
起

1
年
內
，
但
不
得
逾
該
證
明
所
載
之
有
效
期
限

) 
四
︑
衛
生
福
利
部
指
定
之
外
籍
人
士
體
檢
醫
院
或
國
外
合
格
醫
院

3
個
月
內
發
給
之
合
格
健
康
檢
查
證
明
︒

 
五
︑
護
照

(所
餘
效
期
至
少
在

6
個
月
以
上

)︒
 

六
︑
最
近

6
個
月
內
之

2
吋
彩
色
相
片

2
張
︒

 
七
︑
居
留
簽
證
費
用
請
參
閱
外
交
部
領
事
事
務
局
網
站

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
ca

.g
ov

.tw
/c

p-
76

-3
2-

4a
36

9-
1.

ht
m

l 
(持

美
國
護
照

者
適
用
相
對
處
理
費

)︒
 

【
以
上
二
至
四
項
文
件
倘
係
國
外
作
成
者
，
須
先
經
我
國
駐
外
館
處
驗
證
，
並
附
中
文
或
英
文
譯
本
︒
】

 
【
已
持
停
留
簽
證
入
境
者
，
倘
在
臺
已
逾
停
留
期
限
應
即
離
境
，
不
得
申
請
在
臺
改
辦
居
留
簽
證
︒
】

 

申
請
外
僑
居
留
證

ht
tp

://
w

w
w

.im
m

ig

ra
ti

on
.g

ov
.tw

/居

留
證

 

內
政

部
移

民
署

 
各
直
轄
市
︑
縣

(
市

)
服
務
站

 

一
︑

 持
居
留
簽
證
入
境
者
：

(1
)
填
寫
外
僑
居
留
證
申
請
書

1
份
，
繳
交
最
近

1
年
內
正
面
半
身
彩
色
相
片
（
同
國
民
身
分
證
相
片
規
格
，
規
格
請

至
內
政
部
戶
政
司
全
球
資
訊
網

ht
tp

s:
//w

w
w.

ris
.g

ov
.tw

/a
pp

/p
or

ta
l/1
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）︒

(2
)
護
照
︑
居
留
簽
證
正
︑
影
本

1
份

(正
本
驗
畢
歸

還
）︒

(3
)
申
請
居
留
事
由
之
證
明
文
件
，
例
如
我
國
籍
配
偶
辦
妥
結
婚
登
記
之
戶
口
名
簿
或
國
民
身
分
證
正
︑
影
本

(正
本
驗
畢
歸
還

)︒
(4

)
居
留
地
址
證
明
文
件
︒

(5
)
證
件
費
：

1
年
期
新
臺
幣

1,
00

0
元
，

2
年
期
新
臺
幣

2,
00

0
元
，

3
年
期
新
臺
幣

3,
00

0
元
︒

 
二
︑
持
停
留
期
限
在

60
日
以
上
，
且
未
經
簽
證
機
關
加
註
限
制
不
准
延
期
或
其
他
限
制
之
有
效
簽
證
入
國
者
：

(1
)
填
寫
外
僑
居
留
證
申
請
書

1
份
，
繳
交
最
近

1
年
內
正
面
半
身
彩
色
相
片

1
張

(同
國
民
身
分
證
相
片
規
格

)︒
(2

)
護
照
及
停
留
簽
證
正
︑
影
本

1
份

(正
本
驗
畢
歸
還

)︒
(3

)
自
檢
查
之
日
起

3
個
月
內
有
效
之
健
康
檢
查
證
明
︒

(在
國
外
辦
理
健
康
檢
查
者
，
其
證
明
須
經
駐
外
館
處
驗
證

) 
(4

)
自
核
發
之
日
起

1
年
內
之
原
屬
國
全
國
性
刑
事
紀
錄
證
明
（
須
含
最
近

5
年
內
之
紀
錄
），

但
不
得
逾
該
證
明
所
載
之
有
效
期
限
︒（

須
經
駐
外
館
處
驗
證
，
並

得
要
求
檢
附
經
駐
外
館
處
驗
證
或
國
內
公
證
人
認
證
之
中
文
譯
本
）

(5
)
申
請
居
留
事
由
之
相
關
證
明
文
件
，
例
如
我
國
籍
配
偶
辦
妥
結
婚

登
記
之
戶
口
名
簿
或
身
分
證
正
︑
影
本

(正
本
驗
畢
歸
還

)︒
(6

)
居
留
地
址
證
明
文
件
︒

(7
)
證
件
費
：

1
年
效
期
新
臺
幣

1,
00

0
元
，

3
年

期
新
臺
幣

3,
00

0
元
，
另
加
收
停
留
簽
證
改
辦
居
留
證
費
用
新
臺
幣

2,
20

0
元
︒

 
※

 居
留
期
間
變
更
居
留
住
址
時
，
應
於
事
實
發
生
後

15
日
內
申
請
辦
理
住
址
變
更
登
記
︒

 
※

 外
籍
配
偶
第

1
次
辦
理
外
僑
居
留
證
或
因
結
婚
變
更
居
留
事
由
為
依
親
時
，
須
有
國
人
配
偶
同
行
辦
理
︒

 
※

 申
請
人
於
停
留
期
限
屆
滿
前
，
未
能
取
得
外
僑
居
留
證
者
，
須
依
限
離
境
︒

 
 一
︑
居
留
申
請
書

1
份
，
並
貼
正
面
彩
色
脫
帽
相
片

1
張

(同
國
民
身
分
證
相
片
規
格

)︒
 

二
︑
歸
化
國
籍
許
可
證
書
正
︑
影
本
（
正
本
驗
畢
歸
還
）
︒

 
三
︑
外
僑
居
留
證
正
︑
影
本
（
正
本
驗
畢
歸
還
）
︒

 
四
︑
居
留
地
址
證
明
文
件
，
例
如
我
國
籍
配
偶
辦
妥
結
婚
登
記
之
戶
口
名
簿
或
國
民
身
分
證
正
︑
影
本

(正
本
驗
畢
歸
還

)︒
 

五
︑
證
件
費
新
臺
幣

1,
0

00
元
︒

 
 

內
政

部
移

民
署

 
各
直
轄
市
︑
縣

(
市

)
服
務
站

 
※
得
於
戶
政
事
務
所
申
請
歸
化

國
籍
時
一
併
送
件

 

申
請
臺
灣
地
區

 
居

留
證

 
 

申
請
歸
化
國
籍

 
(自

申
請
日
起
往
前
推

算
，
須
合
法
居
留
繼
續

3
年
以
上
，
且
每
年
有

18
3

日
以
上
之
居
留
事
實

) 

住
所
地
戶
政
事
務
所
層
轉

 

直
轄
市
︑
縣
（
市
）
政
府

轉
內

政
部

核
發

 
一
︑
歸
化
國
籍
申
請
書
（
外
籍
配
偶
本
人
親
自
臨
櫃
申
請
，
電
腦
列
印
申
請
書
）
及
最
近

2
年
內
所
拍
攝
正
面
半
身
彩
色
相
片

1
張
（
同
國
民
身
分
證
相
片
規
格

)︒
 

二
︑
合
法
有
效
之
外
僑
居
留
證
或
外
僑
永
久
居
留
證

(居
留
期
限
屆
滿
前

30
日
內
，
請
先
申
請
延
長
居
留
期
限

)︒
 

三
︑
歸
化
取
得
我
國
國
籍
者
基
本
語
言
能
力
及
國
民
權
利
義
務
基
本
常
識
認
定
標
準
第

3
條
所
定
之
證
明
文
件
之
一
：

 
(1

)曾
就
讀
國
內
公
私
立
各
級
各
類
學
校

1
年
以
上
之
證
明
︒

 
(2

)曾
參
加
國
內
政
府
機
關
所
開
設
之
課
程
上
課
總
時
數
或
累
計
時
數
達

72
小
時
以
上
之
證
明
︒

 
(3

)參
加
歸
化
取
得
我
國
國
籍
者
基
本
語
言
能
力
及
國
民
權
利
義
務
基
本
常
識
測
試
合
格
之
證
明
，

60
分
以
上
；
年
滿

65
歲

以
上
者
，

50
分
以
上
︒

 
四
︑
我
國
籍
配
偶
於
國
內
未
設
有
戶
籍
且
未
辦
妥
結
婚
登
記
者
，
須
檢
附
結
婚
證
明
文
件
（
在
國
外
作
成
者
須
經
駐
外
館
處
驗
證
；

為
外
文
者
，
應
檢
附
經
駐
外
館
處
驗
證
或
國
內
公
證
人
認
證
之
中
文
譯
本
）︑
外
國
籍
配
偶
及
我
國
籍
配
偶
之
國
籍
身
分
證
明

文
件
，
於
國
內
結
婚
者
另
繳
附
外
國
籍
配
偶
經
駐
外
館
處
驗
證
之
婚
姻
狀
況
證
明
及
中
文
譯
本
︒

 
五
︑
證
書
費
新
臺
幣

1,
20

0
元
︒

(請
以
郵
政
匯
票
繳
交
，
受
款
人
：
內
政
部

)︒
 

※
 上

揭
三
︑
證
明
文
件
已
登
錄
於
戶
政
資
訊
系
統
國
籍
行
政
作
業
者
，
得
免
附
︒

 
※

 申
請
人
居
留
資
料
︑
入
出
境
紀
錄
︑
刑
事
案
件
紀
錄
及
與
我
國
籍
配
偶
結
婚
登
記
戶
籍
資
料
，
由
戶
政
機
關
代
查
︒

 

※
 有

關
申
請
喪
失
原
屬
國
國
籍
事
宜
，
請
逕
向
原
屬
國
政
府
或
駐
我
國
使
領
館
或
授
權
代
表
機
構
洽
詢
︒

 
※

 外
國
駐
我
國
使
領
館
或
授
權
代
表
機
構
出
具
之
喪
失
原
有
國
籍
證
明
文
件
，
應
經
外
交
部
複
驗
；
在
國
外
製
作
者
，
應
經
駐

外
館
處
驗
證
及
外
交
部
複
驗
，
其
中
文
譯
本
應
併
同
驗
證
︑
複
驗
或
由
國
內
公
證
人
認
證
︒

 
※

 應
於
許
可
歸
化
之
日
起
，

1
年
內
提
出
喪
失
原
有
國
籍
證
明
，
送
內
政
部
核
備
︒
若
無
法
於
前
揭
期
限
內
提
出
喪
失
原
有
國

籍
證
明
，
應
於
屆
期
前

30
日
內
，
檢
附
已
向
原
屬
國
申
請
喪
失
原
有
國
籍
之
相
關
證
明
文
件
申
請
展
延
︒
經
外
交
部
查
證
因

原
屬
國
法
律
或
行
政
程
序
限
制
屬
實
，
得
同
意
其
展
延
︒
展
延
屆
期
仍
未
繳
附
喪
失
原
有
國
籍
證
明
者
，
內
政
部
將
撤
銷
歸

化
許
可
︒
另
未
提
出
喪
失
原
有
國
籍
證
明
前
，
不
予
許
可
定
居
︒

 
    

內
政

部
移

民
署

 
各
直
轄
市
︑
縣

(
市

)
服
務
站

 
 

洽
原
屬
國
政
府
或
其
駐

我
國
使
領
館
或
授

權
 

代
表

機
構

 
 

 

申
請

喪
失

 
原

屬
國

國
籍

 
 

 

一
一
︑
定
居
申
請
書

1
份
，
並
貼
正
面
半
身
彩
色
相
片

1
張

(同
國
民
身
分
證
相
片
規
格

)︒
 

二
︑
臺
灣
地
區
居
留
證
︒

 
三
︑
我
國
籍
配
偶
之
戶
口
名
簿
或
國
民
身
分
證
正
︑
影
本

(正
本
驗
畢
歸
還
，
但
已
離
婚
者
免
附

) 
︒

 
四
︑
最
近

3
個
月
內
之
健
康
檢
查
合
格
證
明
︒

(須
由
衛
生
福
利
部
核
可
之
醫
院
檢
查
，
且
符
合
其
訂
定
之
健
康
證
明
應
檢
查
項
目

表
「
乙
表
」

) 
五
︑
其
他
相
關
證
明
文
件
，
例
如
申
請
人
已
與
我
國
籍
配
偶
離
婚
，
提
供
載
有
正
確
設
籍
地
址
之
房
屋
稅
單
或
租
賃
契
約
正
︑
影

本
(正

本
驗
畢
歸
還

)︒
 

六
︑
掛
號
回
郵
信
封
並
填
妥
收
件
人
姓
名
及
住
址
︒

 
七
︑
證
件
費
新
臺
幣

60
0
元
︒

 

申
請
臺
灣
地
區
定
居
證

 
（
須
於
申
請
臺
灣
地
區
居
留
證

後
，
居
留
滿
一
定
期
間
：
自
核
准

居
留
之
日
起
，
連
續
居
住

1
年
；

或
居
留
滿

2
年
且
每
年
居
住

27
0

日
以
上
；
或
居
留
滿

5
年
且
每
年

居
住

1
8

3
日
以
上
）

 

申
請
戶
籍
登
記
及

 
請
領
國
民
身
分
證

 
設
籍
地
戶
政
事
務
所

 

一
︑
內
政
部
移
民
署
通
知
申
請
人
辦
理
戶
籍
登
記
之
定
居
證
︒

 
二
︑
戶
口
名
簿
︒

(單
獨
立
戶
者
免
附
，
但
須
提
憑
遷
入
單
獨
立
戶
之
房
屋
所
有
權
證
明
等
相
關
文
件

) 
 

三
︑
最
近

2
年
所
拍
攝
正
面
半
身
彩
色
相
片

1
張
或
數
位
相
片
︒

(國
民
身
分
證
相
片
規
格
請
至
內
政
部
戶
政
司
全
球
資
訊
網

ht
tp

s:
//w

w
w.

ris
.g

ov
.tw

/a
pp

/p
or

ta
l/1
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) 
四
︑
初
領
戶
口
名
簿
規
費
新
臺
幣

30
元
；
初
領
國
民
身
分
證
規
費
新
臺
幣

50
元
︒

 
※

 申
請
人
申
報
戶
籍
後

 ，
即
可
依
規
定
請
領
國
民
身
分
證
，
相
關
事
宜
請
向
現
住
地
戶
政
事
務
所
洽
詢
︒

 

結
婚

登
記

 

未
取

得
喪

失
 

國
籍

證
明

文
件

 
 

 

住
所
地
戶
政
事
務
所
層

轉
直
轄
市
︑
縣

(市
)政

府
轉

內
政

部
核

備
 

 

住
所
地
戶
政
事
務
所
層

轉
直
轄
市
︑
縣
（
市
）
政

府
轉

內
政

部
展

延
 

  

一
︑
展
延
申
請
書
︒

 
二
︑
已
向
原
屬
國
申
請
喪
失
原
有
國
籍
之
相
關
證
明
文
件
︒
如
向
原
屬
國
申
請
喪
失
原
有
國
籍
填
寫
之
申
請
書
影
本
︑
原
屬
國
政

府
已
收
件
證
明
或
收
據
等
為
外
國
駐
我
國
使
領
館
或
授
權
代
表
機
構
出
具
者
，
應
經
外
交
部
複
驗
；
在
國
外
製
作
者
，
應
經

駐
外
館
處
驗
證
及
外
交
部
複
驗
，
其
中
文
譯
本
應
併
同
驗
證
︑
複
驗
或
由
國
內
公
證
人
認
證
︒

 
※
未
申
請
展
延
或
經
內
政
部
駁
回
展
延
申
請
，
將
撤
銷
歸
化
許
可
︒

 
  一
︑
臺
灣
地
區
居
留
證

( 
驗
畢
歸
還

)︒
  

 
 

 
 

二
︑
喪
失
原
屬
國
籍
證
明
文
件

(外
國
駐
我
國
使
領
館
或
授
權
代
表
機
構
出
具
之
喪
失
原
有
國
籍
證
明
文
件
，
應
經
外
交
部
複
驗
；
在
國

外
製
作
者
，
應
經
駐
外
館
處
驗
證
及
外
交
部
複
驗
，
其
中
文
譯
本
應
併
同
驗
證
︑
複
驗
或
由
國
內
公
證
人
認
證

)︒
 

取
得

喪
失

國
 

籍
證

明
文

件
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